
Tỉnh Sơn La
Số 24 Ngày 31 tháng 10 năm 2022

MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

UBND TỈNH

29/09/2022 Quyết định của UBND tỉnh số 26/2022/QĐ-UBND về
việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 29 quy định
về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh
Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-
UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Sơn La

4

29/09/2022 Quyết định của UBND tỉnh số 27/2022/QĐ-UBND về
việc  bãi  bỏ  Quyết  định  số  62/2005/QĐ-UB  ngày
14/5/2005 của UBND tỉnh về quy định phạm vi và thời
gian hoạt động của xe công nông tham gia giao thông
đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La

6

13/10/2022 Quyết định của UBND tỉnh số 28/2022/QĐ-UBND về
việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động
của tổ chức phối hợp liên ngành

8

17/10/2022 Quyết định của UBND tỉnh số 29/2022/QĐ-UBND về
việc ban hành quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng
chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở
hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La

17



17/10/2022 Quyết định của UBND tỉnh số 30/2022/QĐ-UBND về
việc bãi bỏ Điều 6 quy định về quản lý nghĩa trang và cơ
sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo
Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm
2018 của UBND tỉnh Sơn La

22

17/10/2022 Quyết định của UBND tỉnh số 31/2022/QĐ-UBND sửa
đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế thu thập, quản lý,
khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên
và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm
theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8
năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

24

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

HĐND TỈNH

31/08/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 117/NQ-HĐND về việc
phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện
Đa khoa huyện Vân Hồ

28

31/08/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 118/NQ-HĐND về việc
phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường
giao thông đến điểm tái định cư Pá Có - Phiêng Khoang,
bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La
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31/08/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 119/NQ-HĐND phê duyệt
điều chỉnh chủ trương đầu tư  dự án:  Trụ sở làm việc
Công an xã, thị trấn thuộc Công an các huyện, thành phố
trên địa bàn tỉnh Sơn La

33

31/08/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 120/NQ-HĐND về việc
hủy bỏ, dừng thực hiện một số dự án đã được phê duyệt
chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La

36

31/08/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 121/NQ-HĐND phê duyệt
chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới bổ sung
thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021 - 2025

41
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31/08/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 122/NQ-HĐND về việc
điều chỉnh diện tích, loại đất; điều chỉnh một số thông tin
của các dự án nhà nước thu hồi đất;  cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua

47

UBND TỈNH

13/09/2022 Quyết định của UBND tỉnh số 1897/QĐ-UBND về việc
ban hành Bộ tiêu chí Bản, Tiểu khu nông thôn mới; Quy
định bản, tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Sơn La
giai đoạn 2022 - 2025

57

11/10/2022 Quyết  định  của  UBND tỉnh  số  2120/QĐ-UBND ban
hành Danh mục loại dự án, công trình được áp dụng cơ
chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia,
trên địa bàn tỉnh Sơn La

89

14/10/2022 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 2148/QĐ-UBND
về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà văn
hóa tổ, bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Sơn La
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 26/2022/QĐ-UBND Sơn La, ngày 29 tháng 9 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 29 quy định về quản lý     

thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo 

Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính 

phủ về thoát nước và xử lý nước thải; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 331/TTr-SXD ngày 

19 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 29 quy định về quản lý thoát 

nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 

31/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La như sau: 

1. Sửa đổi Điểm b, Khoản 4, Điều 29 như sau: 

“b) Tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, tiếp nhận, thẩm định 

việc cấp mới, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép 

môi trường.” 
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2. Bãi bỏ Điểm b, Điểm c, Điểm d, Khoản 5 Điều 29. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố;    

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, KGXV, KT. 30b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 
Hoàng Quốc Khánh 

 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 31-10-2022 5



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 27/2022/QĐ-UBND Sơn La, ngày 29 tháng 9 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 62/2005/QĐ-UB ngày 14/5/2005                                      

của UBND tỉnh về quy định phạm vi và thời gian hoạt động của                                   

xe công nông tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của 

Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn 

tắc giao thông; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2721/TTr-

SGTVT ngày 15 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 62/2005/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2005 

của UBND tỉnh về quy định phạm vi và thời gian hoạt động của xe công nông 

tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2022. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố;    

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, KT (30b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 
Hoàng Quốc Khánh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 28/2022/QĐ-UBND 

 

Sơn La, ngày 13 tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế thành lập, 

 tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020           

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ về quản lý và sử dụng con dấu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 765/TTr-SNV ngày 06 

tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thành lập, tổ chức và 

hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành (có Quy chế kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 

2022 và thay thế Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2017 

của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ 

chức phối hợp liên ngành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Cục Pháp chế, Bộ Bội vụ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- Các tổ chức đoàn thể 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NC, Hiệp (20b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký) 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành  
(Kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối 

hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND cấp huyện.  

Điều 2. Hình thức tổ chức 

Tổ chức phối hợp liên ngành được tổ chức dưới các hình thức sau: Ban Chỉ 

đạo, Hội đồng, Ban Tổ chức, Ban Chỉ huy, Tổ công tác, Đoàn công tác và các hình 

thức tương đương khác. 

Điều 3. Chức năng 

Tổ chức phối hợp liên ngành giúp UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; UBND, 

Chủ tịch UBND cấp huyện, nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công 

việc quan trọng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. 

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động 

1. Việc thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động, tổ chức lại và giải thể tổ 

chức phối hợp liên ngành được thực hiện theo quy định của Quy chế này và các 

quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Tổ chức phối hợp liên ngành không thực hiện chức năng quản lý nhà nước. 

3. Tổ chức phối hợp liên ngành không có con dấu riêng; không có Ban thư 

ký và Văn phòng độc lập với biên chế chuyên trách mà sử dụng bộ máy và biên 

chế kiêm nhiệm ở các cơ quan chuyên môn của tỉnh, của huyện để làm nhiệm vụ. 

Trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật. 

4. Căn cứ vào tính chất, nội dung và phạm vi của nhiệm vụ cần được giải 

quyết, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện là người đứng đầu tổ chức 

phối hợp liên ngành khi xét thấy thật sự cần thiết hoặc phân công Phó Chủ tịch 

UBND cùng cấp là người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành. Đối với các 

trường hợp khác, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là người đứng 

đầu tổ chức phối hợp liên ngành. 

Điều 5. Điều kiện thành lập 

Tổ chức phối hợp liên ngành được thành lập theo các điều kiện sau đây: 
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1. Theo quy định tại văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và do yêu cầu 

đặc thù về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. 

2. Khi giải quyết những công việc liên quan đến đối ngoại, quốc phòng, an 

ninh, huy động nguồn lực lớn, các công trình trọng điểm ở địa phương, những vấn 

đề quan trọng có tính liên ngành liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, ban, 

ngành, tổ chức có liên quan mà trong quá trình phối hợp xử lý còn có những ý kiến 

khác nhau. 

3. Khi xảy ra những vấn đề đột xuất, các sự cố nghiêm trọng như thiên tai, 

dịch bệnh, tai nạn vượt quá khả năng giải quyết của một cơ quan, ban, ngành, mà 

cần phải tập trung giải quyết trong thời gian nhất định.  

4. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo việc thành lập tổ 

chức phối hợp liên ngành đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 

Điều này. 

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Nhiệm vụ 

a) Nghiên cứu, đề xuất UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; UBND, Chủ tịch 

UBND cấp huyện xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch, phương hướng, giải 

pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành. 

b) Giúp  UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện 

chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, điều hòa, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành; 

triển khai các nhiệm vụ theo quy định. 

c) Xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc và giải pháp phân công, huy 

động các nguồn lực để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ được giao. 

d) Theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết, báo cáo, đánh giá tình hình triển 

khai, kết quả thực hiện, đề xuất thi đua khen thưởng với UBND, Chủ tịch UBND 

tỉnh; UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện và các cơ quan có thẩm quyền. 

2. Quyền hạn 

Yêu cầu, đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện 

trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành. 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phối hợp liên ngành 

1. Tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND hoặc Phó Chủ tịch 

UBND đứng đầu gồm: 

a) Một trong những cấp phó là Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng cơ quan 

được giao làm nhiệm vụ thường trực tổ chức phối hợp liên ngành. 

b) Ủy viên là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

2. Tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng các 

quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện là đứng đầu gồm: 
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a) Một trong những cấp phó là Phó Thủ trưởng cơ quan được giao làm 

nhiệm vụ thường trực tổ chức phối hợp liên ngành.  

b) Ủy viên là đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
 

Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP,  

TỔ CHỨC LẠI TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH 
 

Điều 8. Đề xuất thành lập tổ chức phối hợp liên ngành 

Căn cứ quy định tại Điều 5 Quy chế này, các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ, tổ 

chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan gửi đề xuất thành lập tổ chức 

phối hợp liên ngành đến Sở Nội vụ (đối với tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ 

tịch UBND tỉnh thành lập), Phòng Nội vụ (đối với tổ chức phối hợp liên ngành do 

Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập). 

Điều 9. Thẩm quyền thành lập tổ chức phối hợp liên ngành 

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập tổ chức phối hợp liên ngành do 

Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh là 

người đứng đầu. 

2. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập tổ chức phối hợp liên 

ngành do Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp 

huyện là người đứng đầu. 

Điều 10. Thẩm định hồ sơ thành lập tổ chức phối hợp liên ngành 

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định việc thành lập tổ chức phối hợp liên 

ngành thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.  

2. Phòng Nội vụ có trách nhiệm thẩm định việc thành lập tổ chức phối hợp 

liên ngành thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện. 

3. Hồ sơ thẩm định 

Cơ quan đề xuất thành lập tổ chức phối hợp liên ngành gửi hồ sơ đến cơ quan 

thẩm định theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này. Hồ sơ gửi thẩm định gồm: 

a) Tờ trình về việc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành, trong đó nêu rõ sự 

cần thiết, thành phần tham gia, nhiệm vụ và thời hạn hoạt động; 

b) Dự thảo Quyết định thành lập; 

c) Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động (đối với Ban chỉ đạo); 

d) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

e) Các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành. 

4. Thời gian giải quyết tại Sở Nội vụ, phòng Nội vụ chậm nhất là 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3, Điều này (trừ những 

trường hợp phải xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ thành ủy, huyện ủy). 
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Điều 11. Thủ tục trình thành lập tổ chức phối hợp liên ngành 

1. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập tổ 

chức phối hợp liên ngành đối với hình thức Ban Chỉ đạo. 

2. Đối với các hình thức tổ chức phối hợp liên ngành khác, sau khi có ý kiến 

thẩm định của Sở Nội vụ. Các sở, ban, ngành hoàn thiện các văn bản trình Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thẩm tra và trình Chủ tịch UBND 

tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 

4. Sau khi thẩm định Phòng Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, quyết định thành lập tổ chức phối hợp liên ngành đối với tổ chức 

phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch UBND cấp huyện. 

Điều 12. Tổ chức lại tổ chức phối hợp liên ngành 

1. Tổ chức lại tổ chức phối hợp liên ngành là việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ 

chức phối hợp liên ngành dưới các hình thức đổi tên, kiện toàn nhân sự, sáp nhập, 

hợp nhất, chia, tách... theo yêu cầu của nhiệm vụ công tác.  

2. Tổ chức phối hợp liên ngành được tổ chức lại khi có mục tiêu, chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức chồng chéo, trùng lắp hoăc̣ có thay đổi, bổ sung. 

3. Quy trình thủ tục, tổ chức lại tổ chức phối hợp liên ngành thực hiện như 

quy trình, thủ tục thành lập tổ chức phối hợp liên ngành. 

Điều 13. Giải thể tổ chức phối hợp liên ngành 

1. Tổ chức phối hợp liên ngành xác định được thời gian hoạt động thì tự giải 

thể theo thời hạn ghi trong quyết định thành lập. 

2. Tổ chức phối hợp liên ngành không xác định được thời gian hoạt động thì 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

3. Tổ chức phối hợp liên ngành không hoàn thành nhiệm vụ thì bị giải thể. 

4. Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định việc giải thể 

tổ chức phối hợp liên ngành quy định tại khoản 3 Điều này theo đề nghị của cơ 

quan thẩm định quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Quy chế này.  

Chương III 

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH 

Điều 14. Chế độ làm việc 

1. Các thành viên tham gia tổ chức phối hợp liên ngành làm việc theo chế độ 

kiêm nhiệm. 

2. Tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND hoặc Phó Chủ tịch 

UBND làm người đứng đầu làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của 

người đứng đầu.  
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3. Tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ trưởng hoặc cấp phó các sở, ban, 

ngành làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. 

4. Tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ trưởng hoặc cấp phó các cơ quan 

chuyên môn cấp huyện và tương đương làm việc theo chế độ tập thể và quyết định 

theo đa số. 

Điều 15. Chế độ hội họp 

1. Tổ chức phối hợp liên ngành họp định kỳ 06 tháng, 01 năm để thông qua 

các chương trình, kế hoạch công tác; đánh giá kết quả hoạt động và tổng hợp báo 

cáo cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu tổ chức 

phối hợp liên ngành quyết định triệu tập cuộc họp bất thường, đột xuất để giải 

quyết công việc. 

2. Cơ quan, đơn vị được giao làm nhiệm vụ Thường trực của tổ chức phối 

hợp liên ngành có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hội họp; gửi giấy mời và tài 

liệu liên quan cho thành viên trước cuộc họp ít nhất 02 ngày làm việc. 

3. Thành viên tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm tham dự và có ý 

kiến chính thức đối với nội dung cuộc họp. Trường hợp thay thế thì phải báo cáo 

người chủ trì cuộc họp và chịu trách nhiệm về nội dung tham gia của người được 

cử dự họp thay thế.  

Trường hợp không thể tham gia dự họp thì thành viên phải báo cáo người 

chủ trì cuộc họp và gửi văn bản tham gia ý kiến về cơ quan, đơn vị được giao làm 

nhiệm vụ Thường trực trước khi diễn ra cuộc họp. 

4. Nếu xét thấy đảm bảo điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức phối hợp  

liên ngành có thể không tổ chức họp trực tiếp và lấy ý kiến thành viên bằng văn bản 

hoặc tổ chức các hình thức họp khác (như họp trực tuyến, trao đổi, lấy ý kiến qua 

điện thoại, hộp thư điện tử, họp trực tuyến,...) nhằm tiết kiệm thời gian và kinh phí. 

Điều 16. Quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan thường trực tổ chức phối hợp 

liên ngành 

1. Được sử dụng con dấu, tổ chức bộ máy, phương tiện của cơ quan thường 

trực để thực hiện nhiệm vụ. Trình người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành 

ban hành quy định hoặc quy chế tổ chức và hoạt động, thông báo phân công 

nhiệm vụ, quyết định thành lập tổ chuyên viên giúp việc (nếu cần).  

2. Tham mưu thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức 

phối hợp liên ngành. 

3. Mở sổ theo dõi văn bản, bảo quản hồ sơ, tài liệu của tổ chức phối hợp liên 

ngành theo quy định của pháp luật. 

4. Quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc được trang bị theo 

quy định của pháp luật. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do người đứng đầu tổ chức phối hợp liên 

ngành giao. 
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Điều 17. Quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành 

1. Được sử dụng con dấu, tổ chức bộ máy, nhân sự, phương tiện của cơ 

quan, đơn vị để phục vụ công tác của tổ chức phối hợp liên ngành. 

2. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (đối với cấp 

tỉnh), UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện (đối với cấp huyện) về việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức phối hợp liên ngành. 

4. Điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

5. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của tổ chức phối hợp liên ngành. 

6. Điều động, trưng tập chuyên gia. 

7. Ban hành Quy định hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức 

phối hợp liên ngành và thành lập Tổ giúp việc cho tổ chức phối hợp liên ngành 

(nếu cần thiết). 

Điều 18. Quyền hạn, trách nhiệm của thành viên 

1. Thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm tham gia đầy 

đủ các hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, chịu trách nhiệm trước người 

đứng đầu về những vấn đề được phân công. 

2. Thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành được cung cấp đầy đủ thông 

tin liên quan đến hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. 

Điều 19. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả hoạt 

động định kỳ vào ngày 15 các tháng cuối quý hoặc đột xuất theo yêu cầu của người 

đứng đầu cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức phối hợp liên ngành.  

2. Các tổ chức phối hợp liên ngành sau khi kết thúc hoặc hoàn thành nhiệm vụ 

được giao có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của tổ chức phối hợp 

liên ngành trong suốt thời gian hoạt động với Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

cấp huyện theo thẩm quyền thành lập (chậm nhất sau 05 ngày kết thúc hoạt động). 

3. Tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND 

đứng đầu thì cấp phó là Thủ trưởng cơ quan được phân công làm nhiệm vụ thường 

trực có trách nhiệm báo cáo theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều này.  

4. Các sở, ban, ngành tổng hợp tình hình hoạt động (thành lập, tổ chức lại, 

giải thể) của các tổ chức phối hợp liên ngành do đơn vị làm cơ quan thường trực 

định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. 

5. Báo cáo kết quả hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành gửi về 

Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện theo cấp tương 

ứng. Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động các tổ chức phối hợp liên ngành về Sở 

Nội vụ (đối với cấp tỉnh), phòng Nội vụ (đối với cấp huyện). 
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Điều 20. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành sử dụng từ nguồn kinh 

phí hoạt động của phối hợp liên ngành thường xuyên được bố trí hàng năm của 

các cơ quan, đơn vị là thường trực của tổ chức phối hợp liên ngành (trừ trường 

hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật). 

Điều 21. Khen thưởng 

1. Tổ chức phối hợp liên ngành hoạt động có nhiều đóng góp vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội thì được khen thưởng theo quy định của Nhà nước. 

2. Các thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành có nhiều thành tích thì 

được khen thưởng theo quy định của Nhà nước. 

Điều 22. Kỷ luật 

1. Tổ chức phối hợp liên ngành hoạt động trái pháp luật thì tuỳ theo tính 

chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; trường hợp 

gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

2. Công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo mức độ vi 

phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạm vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo quy định của pháp luật. 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH 

Điều 23. Trách nhiệm thi hành 

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện, tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Quy chế này. 

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, 

UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy chế này thực hiện 

hoặc tham mưu việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức phối hợp liên ngành 

theo quy định. 

Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp 

Sau 30 ngày kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành, các sở, ban, 

ngành; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện rà soát, tổng 

hợp số lượng các tổ chức phối hợp liên ngành đang hoạt động do đơn vị làm cơ 

quan thường trực gửi về Sở Nội vụ (đối với cấp tỉnh), phòng Nội vụ (đối với cấp 

huyện) để xem xét đề xuất việc kiện toàn, sáp nhập, giải thể./.  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 29/2022/QĐ-UBND Sơn La, ngày 17 tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng chống  

thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình,  

cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 

và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 366/TTr-SXD ngày 

29 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định tiêu chí bảo đảm yêu 

cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   
- Các bộ: Xây dựng; NN&PTNT (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng; 

- Như Điều 3; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, KG-VX, NC, KT. 50b. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Quốc Khánh  
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QUY ĐỊNH 

Tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở 

thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND  

ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Sơn La) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên 

tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, 

nhà ở; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng, chống 

thiên tai. 

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia 

đình, cá nhân 

1. Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai được quy 

định tại Điều 4 Luật Phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn công trình theo quy 

định của pháp luật về xây dựng. 

2. Tuân thủ các quy định về bảo trì, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa công trình, 

nhà ở; bảo đảm an toàn cho công trình. 

3. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, vận hành và sử dụng công 

trình, nhà ở. 

4. Thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp để giảm thiểu các 

rủi ro thiên tai gây ra. 

5. Bảo đảm an toàn về người, trang thiết bị, an toàn công trình và khu vực 

lân cận do tác động của việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở. 

Điều 4. Tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, 

nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân 

1. Đối với khu vực nằm trong vùng có nguy cơ về sạt lở đất 

Tùy từng mức độ nguy cơ, không nên xây dựng hoặc nếu có xây dựng phải 

đảm bảo an toàn; có biện pháp gia cố, giằng chống, xây dựng kè chắn đất tại các vị 

trí mái ta luy có độ dốc lớn. 

2. Đối với vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ, lũ quét, ngập lụt 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
     

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Công trình, nhà ở phải thiết kế xây dựng theo tiêu chí nền nhà cao hơn mức 

ngập lụt cao nhất tại vị trí xây dựng (theo quan trắc hoặc theo dõi trong vòng từ 5 

năm trở lên). Công trình, nhà ở phải bảo đảm các yêu cầu: Móng làm bằng thép, 

bê tông cốt thép, gạch, đá; cột, tường làm bằng thép, bê tông cốt thép, gạch, đá, gỗ 

bền chắc; sàn làm bằng thép, bê tông cốt thép, gỗ bền chắc; mái làm bằng bê tông 

cốt thép hoặc vật liệu có chất lượng tốt, đảm bảo khả năng phòng, tránh thiên tai 

(hoặc có thể sử dụng các vật liệu có chất lượng tương đương trở lên). 

3. Thường xuyên theo dõi biến dạng, kiểm tra tính ổn định và đánh giá chất 

lượng của công trình, nhà ở; kiểm tra hệ thống thiết bị điện để có phương án sửa 

chữa, khắc phục các sự cố hoặc các nguy cơ gây mất an toàn cho công trình, nhà ở. 

4. Đối với công trình, nhà ở sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, mái lợp 

tranh, rạ phải thường xuyên kiểm tra và có biện pháp chủ động tu sửa, gia cố, 

giằng néo trước mùa mưa lũ. 

5. Đối với khu vực thường xuyên có có lốc, sét phải lắp đặt hệ thống chống 

sét cho công trình, nhà ở bảo đảm các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

6. Đối với việc lắp đặt téc nước trên mái nhà 

Phải có liên kết chặt bồn nước, giá đỡ và kết cấu tại vị trí đặt bồn (việc lắp 

đặt phải tuân thủ hướng dẫn nhà sản xuất, ưu tiên bồn dạng thấp, đặt nằm ngang). 

Giá đỡ phải đặt trên mặt cứng, bằng phẳng hoặc có độ dốc nhỏ; không được kê 

giá téc nước trực tiếp lên vì kèo, xà gồ thép, gỗ hoặc các dạng mái mềm có độ ổn 

định kém (tôn, ngói, fibro xi măng…). 

7. Đối với các công trình, nhà ở gắn pano, biển quảng cáo, biển hiệu 

ngoài trời phải được kiểm tra, gia cố, nếu không bảo đảm phải tháo gỡ để bảo 

đảm an toàn. 

8. Trước mùa mưa lũ phải kiểm tra cơ sở hạ tầng, định kỳ tổ chức nạo vét hệ 

thống thoát nước xung quanh khu vực công trình, nhà ở, cắt tỉa cây xanh trong 

phạm vi thuộc quyền sở hữu của mình, có phương án chủ động bảo đảm an toàn 

cho người, tài sản và công trình, nhà ở khi xảy ra thiên tai. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

a) Khi xây dựng mới công trình, nhà ở cần tuân thủ các tiêu chí bảo đảm an 

toàn phòng, chống thiên tai theo Quyết định này, các văn bản hướng dẫn của cơ 

quan quản lý về xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan (đối với các 

công trình hiện có, khuyến khích áp dụng các tiêu chí tại Điều 4 Quyết định này 

khi nâng cấp, sửa chữa công trình). Chấp hành sự hướng dẫn, chỉ đạo việc kiểm 

tra, giám sát, xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Thường xuyên kiểm tra công trình, nhà ở trước, trong, sau thiên tai, bảo 

đảm các yêu cầu phòng, chống thiên tai trong phạm vi trách nhiệm của mình. Thực 

hiện tu sửa, gia cố, giằng chống bảo đảm an toàn cho công trình, nhà ở; 
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c) Khi phát hiện các hoạt động, hành vi ảnh hưởng đến an toàn công trình, 

nhà ở và yêu cầu phòng, chống thiên tai, hộ gia đình, cá nhân phải kịp thời thông 

tin, báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hỗ trợ, ngăn 

chặn, xử lý, khắc phục. 

2. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa 

phương thực hiện xây dựng công trình, nhà ở tuân thủ quy hoạch xây dựng, bảo 

đảm an toàn cho công trình, nhà ở và bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống thiên 

tai; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, nhà ở và công trình xây 

dựng trước mùa mưa lũ. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Tổ chức thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong 

việc sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn các huyện, thành phố; 

b) Thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống 

thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở; 

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu 

phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở do địa phương quản lý; 

d) Khi cấp phép xây dựng công trình, nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân 

phải bảo đảm các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử 

dụng công trình, nhà ở; 

đ) Kiểm tra, xử lý các vi phạm bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong 

việc sử dụng công trình, nhà ở. 

4. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn 

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quyết định này;  

b) Tổ chức thường trực, chỉ huy việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 

quả thiên tai đối với công trình, nhà ở; thống kê thiệt hại đối với công trình, nhà ở 

thuộc sở hữu hộ gia đình, cá nhân do thiên tai gây ra trên địa bàn; 

c) Hàng năm trước mùa mưa, lũ tổ chức rà soát, đánh giá các công trình, nhà 

ở trên địa bàn có nguy cơ cao bị ảnh hưởng các loại hình thiên tai thường xuyên 

xảy ra, báo cáo UBND cấp huyện để đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời./. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 30/2022/QĐ-UBND Sơn La, ngày 17 tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Điều 6 Quy định về quản lý nghĩa trang  

và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo  

Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính 

phủ về về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;  

Căn cứ Nghị định 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng 

kỹ thuật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 381/TTr-SXD ngày 

10 tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Điều 6 Quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hoả táng 

trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ Sơn La; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng; 

- Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; 

- Sở Tư pháp tỉnh Sơn La; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La; 

- Các sở, ban, ngành Sơn La; 

- UBND các huyện, thành phố Sơn La; 

- Lưu: VT, SXD, TH, KXVG, KT.30b. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 31/2022/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 17 tháng 10 năm 2022 

                                                                                                     

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế thu thập, quản lý, khai thác,                    

chia sẻ  và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn 

tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND                       

ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Sơn La  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của 

Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - 

kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu 

tài nguyên và môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

TTr-STNMT ngày 03 tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế thu thập, quản lý, khai 

thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn 

tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND  ngày 21 tháng 

8 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La như sau: 
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1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau 

“Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thu thập thông tin, 

dữ liệu tài nguyên và môi trường 

1. Các tổ chức, cá nhân thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 

73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ. Khoản 3, Khoản 4 

Điều 56 Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

2. Thực hiện giao nộp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường từ các 

nhiệm vụ, dự án sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 

vào lưu trữ chuyên ngành (Sở Tài nguyên và Môi trường). Việc giao nộp thông tin, 

dữ liệu tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm e Khoản 2 Điều 7 như sau: 

e) Các hình thức thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

- Giao nộp thông tin, dữ liệu; tiếp nhận thông tin, dữ liệu từ các tổ chức, 

cá nhân cung cấp, hiến tặng theo quy định; thu thập, cập nhật dữ liệu đặc tả về 

thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tại các cơ quan, tổ chức đang lưu trữ, 

bảo quản. Nội dung dữ liệu đặc tả thực hiện theo quy định tại Mục 2 Phụ lục II 

Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường”. 

- Quan trắc, điều tra, khảo sát;  

- Nghiên cứu, dự báo; 

- Tổng hợp, tạo lập thông tin, dữ liệu và các hình thức khác theo quy định 

của pháp luật. 

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 7 như sau: 

“3. Quy trình thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường được 

thực hiện theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 

tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường”. 

4. Bổ sung khoản 5 vào Điều 10 như sau: 

“5. Việc tu bổ, phục chế tài liệu được thực hiện theo quy định tại Điều 18 

Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường”. 

5. Bổ sung Khoản 3 Điều 16 như sau 

“3. Quy trình cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường được 

thực hiện theo quy định tại Điều 39, Điều 40 Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT 

ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường”. 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau: 
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“Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thu thập, cung cấp thông tin, 

dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

1. Thực hiện thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường ở địa phương theo đúng quy định. Định kỳ hàng năm lập nội dung danh 

mục, dữ liệu đặc tả thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm gửi báo cáo về tình hình thu 

thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Sở Tài nguyên 

và Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường”. 

7. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 Điều 22 như sau: 

“ 1. Sở Tài nguyên và môi trường 

a) Hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành kế 

hoạch điều tra, thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định; gửi 

kế hoạch về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định; tổ chức triển khai, 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt 

b) Xây dựng, tổ chức công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường 

trên địa bàn tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trang Thông tin điện tử 

của Sở”. 

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 22 như sau: 

“5. Các Sở, ban, ngành có liên quan 

a) Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 53 Thông tư số 03/2022/TT-

BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường thực hiện kế hoạch điều tra, 

thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường trong lĩnh vực phụ trách. Cung cấp 

thông tin, dữ liệu, danh mục, dữ liệu đặc tả thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm công nghệ thông tin tài 

nguyên và môi trường) để phục vụ tra cứu, cung cấp, khai thác và sử dụng”. 

9. Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm đ khoản 6 Điều 22 như sau: 

“6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

c) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi, chức năng, 

nhiệm vụ của mình tiến hành thu thập, phân loại, đánh giá, xử lý dữ liệu tài 

nguyên và môi trường trên địa bàn quản lý; Cập nhật, quản lý, khai thác, chia sẻ 

và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định; hàng năm 

xác định, cung cấp danh mục, dữ liệu đặc tả thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường cho UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) theo quy định. 

26 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 31-10-2022



đ) Hàng năm, trước ngày 30 tháng 11, báo cáo tình hình thu thập, cung 

cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường gửi UBND tỉnh (qua Sở Tài 

nguyên và Môi trường) theo quy định. 

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, điểm, khoản, Điều của Quy chế 

thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 

32/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La như sau: 

1. Thay thế cụm từ “thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường” bằng cụm từ “danh mục, dữ liệu đặc tả thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường.” tại Điểm đ Khoản 2 Điều 7, Khoản 3, Khoản 4 Điều 8 Quy chế này. 

2. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 13. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tư pháp, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- TT Tỉnh uỷ (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ; 

- Vụ Chính sách pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Như Điều 3;  

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Báo Sơn La; 

- Các phòng: TH, KT, NC – VP UBND tỉnh;  

- Lưu : VT, KT - Hiệu 20 bản. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 117/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 31 tháng 8 năm 2022 
            

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Hồ 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                                                                      

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  Luật Sửa dổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 315/BC-KTNS ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa 

huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La. 

1. Mục tiêu sau điều chỉnh 

Đầu tư xây dựng mới bệnh viện và trang thiết bị theo tiêu chuẩn, nâng cao 

năng lực phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

2. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh   

Đầu tư xây dựng mới công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Hồ được 

thiết kế với quy mô 150 giường bệnh, với các hạng mục sau:  

- Nhà Khám ngoại trú, kỹ thuật nghiệp vụ và hành chính gồm: Khoa 

Khám bệnh; Khoa xét nghiệm; Khoa chẩn đoán hình ảnh; Các phòng chức năng 

hành chính quản trị xây dựng khối nhà cao 3 tầng diện tích xây dựng khoảng 

1.340m2; diện tích sàn khoảng 4.290m2. 
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- Khu điều trị nội trú xây dựng 02 khối nhà cao 5 tầng gồm: Khoa Dược; 

Khoa Hồi sức cấp cứu; Khoa Nội tổng hợp; Khoa Ngoại tổng hợp; Khoa Phụ 

sản; Khoa Nhi; Liên khoa Tai mũi họng - răng hàm mặt - mắt; Khoa Y học cổ 

truyền diện tích xây dựng khoảng 1.538m2; diện tích sàn khoảng 6.460m2. 

- Nhà dinh dưỡng cao 2 tầng diện tích xây dựng khoảng 246m2; diện tích sàn 

khoảng 490 m2. 

- Khoa truyền nhiễm 02 tầng diện tích xây dựng khoảng 469m2; diện tích 

sàn khoảng 990 m2. 

- Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 01 tầng diện tích xây dựng 250m2. 

- Nhà tang lễ (đại thể) 01 tầng diện tích xây dựng 270m2. 

- Các hạng mục phụ trợ: Các hành lang cầu nối và đường dốc có diện tích 

220m2; Nhà Ga ra xe ô tô diện tích 210m2; Nhà xe cán bộ nhân viên diện tích 

180m2; Nhà xe cho khách diện tích 360m2; Nhà bảo vệ diện tích 24m2; Nhà cơ 

điện75m2; Bể nước ngầm có khối tích khoảng 400m3; Cổng, tường rào... 

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật: Đường giao thông, sân, cây xanh + vỉa hè 

+ mặt nước, hệ thống cấp thoát nước tổng thể, hệ thống cấp điện toàn khu, hệ 

thống phòng cháy chữa cháy... 

- Hệ thống xử lý nước thải, rác thải: Diện tích xây dựng khoảng 300m2 bao 

gồm nhà điều khiển khu xử lý, nhà hấp rác và bể xử lý nước thải.  

- Các thiết bị xây dựng và thiết bị y tế đảm bảo hoạt động của bệnh viện 

sau đầu tư, phát huy hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh, chăm 

sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết số 

43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh: 261.798 triệu đồng. 

4. Nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh  

- Vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 241.000 triệu đồng. 

- Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 20.798 triệu đồng (đã bố trí năm 2017 là: 

798 triệu đồng). 

5. Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2022 - 2023. 

- Cơ cấu nguồn vốn và phân kỳ đầu tư dự án.                                                                      

          ĐVT: Triệu đồng 

Năm 
Vốn Chương trình phục hồi                  

và phát triển kinh tế - xã hội 

Bổ sung cân đối                

ngân sách tỉnh 
Ghi chú 

  798 Bố trí năm 2017 
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Năm 
Vốn Chương trình phục hồi                  

và phát triển kinh tế - xã hội 

Bổ sung cân đối                

ngân sách tỉnh 
Ghi chú 

2022  100.000   

2023 141.000 20.000  

6. Tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh: 

- Năm 2022: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án. 

- Năm 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, kỳ họp Chuyên đề  

thứ tám thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, TP; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS (Dũng).  

CHỦ TỊCH 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 118/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

            

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

 đường giao thông đến điểm tái định cư Pá Có - Phiêng Khoang,  

bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa dổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 315/BC-KTNS ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông 

đến điểm tái định cư Pá Có - Phiêng Khoang, bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố 

Sơn La, như sau: 

1. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 7.119 triệu đồng. 

2. Các nội dung khác 

Giữ nguyên theo Phụ lục số 93, Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 

tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

các dự án thuộc Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư 

thuỷ điện Sơn La giai đoạn 2018 - 2025 và Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 

09 tháng 12 năm 2020 về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án tại Nghị 

quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, kỳ họp Chuyên 

đề lần thứ tám thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 

thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, TP; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS (Dũng).  

CHỦ TỊCH 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 119/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

            

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã, 

thị trấn thuộc Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TÁM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa dổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 315/BC-KTNS ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc 

Công an xã, thị trấn thuộc Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn 

La, như sau: 

1. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh 

Đầu tư xây dựng 75 trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn 10 huyện của 

tỉnh Sơn La, bao gồm: Nhà làm việc 2 tầng kết hợp chỗ ngủ trực và bếp ăn cho cán 

bộ chiến sỹ diện tích khoảng 264 m2 sàn và các hạng mục phụ trợ (nhà Gara để xe, 

sân đường nội bộ, cổng, tường rào và một số hạng mục phụ trợ khác). Mua sắm 

thiết bị cho 197 đơn vị Công an xã, thị trấn trên địa bàn 12 huyện, thành phố của 

tỉnh Sơn La. 

2. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 268.065 triệu đồng. 
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3. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh  

Đơn vị: Triệu đồng 

Năm 
Nguồn vốn bổ sung cân 

đối ngân sách tỉnh 
Tổng cộng 

2022 - 2025 170.000 170.000 

2026 98.065  98.065  

Tổng 268.065 268.065 

4. Địa điểm thực hiện dự án 

197 xã, thị trấn trên địa bàn 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La, trong đó 

đầu tư xây dựng 75 trụ sở công an tại các địa điểm sau: 

 - Huyện Sông Mã (12 trụ sở): Xã Nà Nghịu, xã Chiềng Sơ, xã Yên Hưng, 

xã Đứa Mòn, xã Chiềng En, xã Pú Bẩu, xã Nậm Ty, xã Chiềng Khoong, xã Nậm 

Mằn, xã Chiềng Cang, xã Huổi Một, xã Chiềng Phung. 

- Huyện Yên Châu (04 trụ sở): Xã Chiềng Đông, xã Mường Lựm, xã Yên 

Sơn, xã Sặp Vạt. 

- Huyện Vân Hồ (08 trụ sở): Xã Chiềng Xuân, xã Xuân Nha, xã Chiềng 

Yên, xã Suối Bàng, xã Quang Minh, xã Chiềng Khoa, xã Tô Múa, xã Song Khủa. 

- Huyện Mai Sơn (09 trụ sở): Xã Chiềng Nơi, xã Phiêng Cằm, xã Chiềng 

Kheo, xã Mường Bằng, xã Mường Bon, xã Chiềng Lương, xã Chiềng Chăn, xã Hát 

Lót, xã Nà Bó. 

- Huyện Thuận Châu (11 trụ sở): Xã Phổng Lăng, xã Nong Lay, xã Mường 

Bám, xã Long Hẹ, xã Chiềng Pha, xã Phổng Lập, xã Mường É, xã Tông Cọ, xã 

Bản Lầm, xã Nậm Lầu, xã Chiềng Ngàm. 

- Huyện Quỳnh Nhai (04 trụ sở): Xã Mường Sại, xã Chiềng Ơn, xã Cà Nàng, 

xã Mường Chiên. 

- Huyện Bắc Yên (11 trụ sở): Xã Phiêng Ban, xã Hồng Ngài, xã Hua Nhàn, 

xã Tạ Khoa, xã Háng Đồng, xã Làng Chếu, xã Xím Vàng, xã Mường Khoa, xã 

Hang Chú, xã Pắc Ngà, xã Chim Vàn. 

- Huyện Phù Yên (08 trụ sở): Xã Huy Thượng, xã Huy Tân, xã Tường Phù, 

xã Tường Hạ, xã Mường Lang, xã Sập Xa, xã Đá Đỏ, xã Huy Tường. 

- Huyện Mường La (06 trụ sở): Xã Pi Toong, xã Nậm Păm, xã Chiềng Hoa, 

xã Chiềng San, xã Mường Bú, xã Mường Chùm. 

- Huyện Sốp Cộp (02 trụ sở): Xã Sam Kha, xã Púng Bánh. 

5. Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2023 - 2026. 
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6. Tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh  

- Năm 2021 - 2022: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư;  

- Năm 2023 - 2026: Triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu và quyết toán 

hoàn thành dự án. 

7. Các nội dung khác giữ nguyên theo Phụ lục số 05 kèm theo Nghị quyết số 

276/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của HĐND tỉnh.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề  

thứ tám thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, TP; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS (Dũng).  

CHỦ TỊCH 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 120/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 31 tháng 8 năm 2022 
        

NGHỊ QUYẾT 

Về việc hủy bỏ, dừng thực hiện một số dự án đã được                                                    

phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội 

vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La; 

Xét Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 315/BC-KTNS ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND dân tỉnh tại kỳ họp 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Hủy bỏ, dừng thực hiện một số dự án đã được phê duyệt chủ trương 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

(chi tiết tại Biểu số 01, 02 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, Kỳ họp chuyên đề lần 

thứ tám thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
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 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, TP; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS (Dũng).  

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 121/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

            

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới bổ sung                             

thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

Xét Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 315/BC-KTNS ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án khởi công mới bổ sung thực 

hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, gồm: 

1. Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng nguy cơ gây trượt, sạt lở đất đá tại bản 

Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. 

2. Dự án đường giao thông đô thị cấp liên khu vực Bệnh viện Đa khoa mới 

lên khu vực phía Bắc (Tiểu khu 1), thị trấn ít Ong, huyện Mường La. 

3. Dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã lân cận thị trấn Thuận Châu, huyện 

Thuận Châu. 

(chi tiết tại Phụ lục số 01, 02, 03 kèm theo) 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp Chuyên đề lần 

thứ tám thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, TP; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS (Dũng).  

CHỦ TỊCH 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục số 01 

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:  

BỐ TRÍ SẮP XẾP DÂN CƯ VÙNG NGUY CƠ GÂY TRƯỢT, SẠT LỞ ĐẤT 

ĐÁ TẠI BẢN NGẬM, XÃ SONG PE, HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA 
(Kèm theo Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư 

Bố trí ổn định dân cư tại vùng thiên tai nguy hiểm, nhằm ổn định và nâng 

cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, góp 

phần giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. 

2. Quy mô đầu tư   

- San ủi nền nhà: 94 nền (trong đó 91 nền nhà ở, 01 nền nhà văn hóa, 01 nền 

nhà lớp học tiểu học, 01 nền nhà lớp học mầm non). 

- Hệ thống giao thông: 

+ Đường nội bộ GTNT cấp C (TCVN 10380:2014), chiều dài khoảng 1,7 km. 

+ Đường vào điểm GTNT cấp B (TCVN 10380:2014), chiều dài khoảng 6,4 km. 

- Công trình cấp nước sinh hoạt: Xây dựng 1 đập đầu mối; Xây dựng 5 bể 

cắt áp; Xây dựng 1 cáp treo qua suối; Xây dựng 1 trụ đỡ ống; Xây dựng hệ thống 

lọc áp lực kếp hợp bể điều hoà; Xây dựng 91 téc nước hộ gia đình; Xây dựng 

tuyến đường ống cấp nước từ đầu mối đến téc nước hộ gia đình tổng chiều dài           

L = 4,5km; Di chuyển đường ống tưới ra khỏi mặt bằng khu dân cư sang vị trí 

TĐC mới chiều dài khoảng L=150m; 

- Công trình cấp điện sinh hoạt: Đường dây 35kv; Xây dựng mới 1 TBA 

công suất: 100kVA-35/0,4kV; Đường dây 0,4kV; Công tơ điện: 91 cái; 

- Hạng mục nhà lớp học gồm: 01 nhà lớp học mầm non 1 tầng 2 phòng; 01 

nhà lớp học tiểu học 1 tầng 2 phòng; 

- Nhà văn hóa, với diện tích quy hoạch đất 500m2 bao gồm nhà văn hóa và 

sân thể thao 

3. Nhóm dự án: Nhóm C 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 65.850 triệu đồng  

5. Cơ cấu nguồn vốn:  

ĐVT: Triệu đồng 

Năm Tổng số Vốn ngân sách tỉnh (BSCĐ) Ghi chú 

Năm 2023 - 2025 65.850 65.850  

Tổng 65.850 65.850  
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6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Song Pe, huyện Bắc Yên. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Năm 2022: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư. 

- Năm 2023 - 2025: Triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu và quyết toán 

hoàn thành dự án. 
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Phụ lục số 02 

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: ĐƯỜNG GIAO THÔNG 

ĐÔ THỊ CẤP LIÊN KHU VỰC BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỚI LÊN KHU 

VỰC PHÍA BẮC (TIỂU KHU 1), THỊ TRẤN ÍT ONG, HUYỆN MƯỜNG LA 

(Kèm theo Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư 

Đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, 

dần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông theo quy hoạch, mở rộng diện 

tích đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp 

và phát triển dịch vụ du lịch lòng hồ Thủy điện Sơn La. 

2. Quy mô đầu tư   

- Tổng chiều dài tuyến đường L = 2,1km (điểm đầu tại khu bệnh viện mới 

bản Nà Lo; điểm cuối tại tiểu khu 1, thị trấn Ít Ong). 

- Đường được thiết kế theo cấp đường giao thông đô thị (Tiêu chuẩn Việt 

nam TCXDVN 104: 2007); Bn = 25,0m; Bm =15,0m, vỉa hè Bh = (5 x 2) m được 

lắp các viên bó vỉa, lát gạch và thiết kế các hố trồng cây xanh. Hệ thống rãnh 

thoát nước bằng BTCT mác 200#, hệ thống điện chiếu sáng và các công trình trên 

tuyến được thiết kế đồng bộ với tuyến đường. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B 

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 80.000 triệu đồng (Tám mươi tỷ đồng chẵn). 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 

ĐVT: Triệu đồng 

Năm Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh Ghi chú 

Năm 2025  19.051  

Năm 2026 - 2027 60.949  

Tổng cộng  80.000   

6. Phạm vi, địa điểm: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2025 - 2027 

8. Tiến độ thực hiện  

- Năm 2025: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công thực hiện dự án. 

- Năm 2026 - 2027: Thực hiện dự án và hoàn thành và quyết toán dự án. 
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Phụ lục số 03 

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: CẤP NƯỚC SINH HOẠT       

CHO CÁC XÃ LÂN CẬN THỊ TRẤN THUẬN CHÂU, HUYỆN THUẬN CHÂU 

(Kèm theo Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư 

Dự án được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh 

cho khoảng 1.950 hộ với trên 9.200 nhân khẩu hiện tại và dự tính đáp ứng nhu 

cầu nước sinh hoạt cho khoảng 13.700 nhân khẩu sau 20 năm của 03 xã Chiềng 

Pha, Chiềng Ly và Phổng Lăng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, 

đảm bảo an sinh xã hội. 

2. Quy mô đầu tư   

Xây dựng công trình có công suất dự kiến khoảng 1.528 m3/ngày đêm; 

nguồn nước đấu nối vào ống chờ cấp nước tại hồ Lăng Luông; Xây dựng Bể 

lắng để xử lý chất lượng nước đầu tuyến vào của hệ thống đường ống; Xây dựng 

và lắp đặt hệ thống lọc trọng lực cho toàn bộ hệ thống cấp nước, lọc trọng lực 

xử lý chất lượng nước trước khi cấp về từng hộ dân; bể chứa điều hòa; Máy sản 

xuất dung dịch Clo + bơm định lượng vào bể chứa để khử khuẩn cho nguồn 

nước; Xây dựng nhà điều hành + nhà trạm bơm; Xây dựng nhà hóa chất; bể lọc 

trọng lực; Xây dựng nhà trạm bơm cấp 2, bể hút bơm cấp 2; Xây dựng tuyến 

đường vào nhà điều hành, tường rào; Xây dựng 02 tuyến đường điện; Lắp mới 

tuyến ống từ nguồn nước về bể lắng Lamen - trạm lọc - bể chứa - trạm bơm, 

máy bơm - các hộ gia đình; Xây dựng các cáp treo ống, hố van điều tiết cần 

thiết và các hạng mục khác; Lắp mới toàn bộ đấu nối, trụ vòi tại các hộ gia đình. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C 

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 40.000 triệu đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn). 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 

ĐVT: Triệu đồng 

Năm Tổng vốn đầu tư Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 

Tổng 40.000 40.000 

Năm 2025 10.000 10.000 

Năm 2026-2027 30.000 30.000 

6. Phạm vi, địa điểm 

Xã Chiềng Pha, Phổng Lăng, Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2025 - 2027. 

8. Tiến độ thực hiện: 

- Năm 2025 - 2026: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công thực 

hiện dự án. 

- Năm 2027: Hoàn thành và quyết toán dự án. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

 

Số: 122/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 31 tháng 8 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh diện tích, loại đất; điều chỉnh một số thông tin  

của các dự án nhà nước thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích 

 sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 315/BC-KTNS ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh diện tích, loại đất, điều chỉnh một số thông tin của các 

dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được 

HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết, như sau: 

1. Điều chỉnh diện tích, loại đất thu hồi và điều chỉnh một số thông tin của 

10 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Nghị quyết số 

131/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019, Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 

09 tháng 12 năm 2020, Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 

2021, Nghị quyết số 273/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021, Nghị quyết số 

33/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2021, Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 

20 tháng 01 năm 2022, Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2022, 

Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022. 

(có Biểu số 01 kèm theo) 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 31-10-2022 47



2. Điều chỉnh diện tích, loại đất và điều chỉnh một số thông tin của 07 dự 

án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị 

quyết: Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2020;  Nghị quyết số 

252/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 

01 tháng 11 năm 2021, Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 

2021; Nghị quyết số 273/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021; Nghị quyết số 

70/NQ-HĐND ngày 20 tháng 01 năm 2022; Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 

13 tháng 7 năm 2022. 

(có Biểu số 02 kèm theo) 

3. Sau điều chỉnh, thống nhất danh mục 02 dự án trình Thủ thướng Chính phủ 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 58 Luật Đất đai năm 2013.  

 (có Biểu số 03 kèm theo) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

  1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

  2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ tám 

thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQVN các huyện, 
thành phố;  
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 
- Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  
- Lưu: VT, KTNS. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1897/QĐ-UBND Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Bộ tiêu chí Bản, Tiểu khu nông thôn mới; Quy định bản, 

tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của 

UBND tỉnh Sơn La về ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới; Bộ tiêu chí về xã 

nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 367/TTr-SNN ngày 05 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí về bản, tiểu khu 

nông thôn mới; Quy định bản, tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Sơn La giai 

đoạn 2022 - 2025 (gọi tắt là Bộ tiêu chí Bản nông thôn mới, Bản nông thôn mới 

kiểu mẫu). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước 

ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu Bản nông thôn mới, hướng dẫn 

quy định Bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 

2022 - 2025. 
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2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Chương trình): 

- Ban hành quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận 

Bản nông thôn mới, Bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2022 - 2025. 

- Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai 

thực hiện các Bản phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, Bản phấn đấu đạt chuẩn 

Nông thôn mới kiểu mẫu theo đăng ký của các huyện, thành phố (theo Mục tiêu, 

nhiệm vụ Nghị quyết số 22-NQ/TU). 

- Tổ chức tập huấn, hội nghị cho cán bộ cấp huyện, xã và Bí thư kiêm 

trưởng bản, các đoàn thể; ban giám sát bản của các bản phấn đấu đạt chuẩn nông 

thôn mới và Bản phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu theo Điều 28, 

Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Kiểm tra, nắm bắt tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở và đề xuất giải pháp để tổ chức 

thực hiện hiệu quả. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

3.1. Trên cơ sở Bộ tiêu chí Bản nông thôn mới, quy định Bản nông thôn 

mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định 

này, tổ chức rà soát, đánh giá lại hiện trạng các bản, tiểu khu thuộc địa bàn các 

xã xây dựng nông thôn mới. Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng trước ngày 31 

tháng 12 hằng năm gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh. 

3.2. Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai xây dựng Bản nông thôn mới, 

Bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 

các xã, bản tổ chức thực hiện. 

3.3. Rà soát, đăng ký số lượng Bản phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới kiểu mẫu hằng năm và giai đoạn 2022 - 2025. 

4. Thẩm quyền xét, công nhận “Bản nông thôn mới”, “Bản nông thôn mới 

kiểu mẫu”: Do Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định. 

5. Bản nông thôn mới kiểu mẫu chỉ được xét, công nhận sau khi Bản đã 

được công nhận Bản đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí bản nông thôn mới 

tại Quyết định này. 

Điều 3. Đối tượng áp dụng, hiệu lực thi hành 

1. Bộ Tiêu chí Bản nông thôn mới và quy định bản nông thôn mới kiểu 

mẫu tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025 áp dụng cho tất cả các bản, tiểu khu 

thuộc địa bàn 188 xã nông thôn trên địa bàn tỉnh (trừ các bản, tiểu khu thuộc 

cấp phường, thị trấn). 
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2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực vào ngày 31 

tháng 12 năm 2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                   
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, Phú 15b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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2 
G

ia
o 

th
ôn

g 

1.
1.

 T
ỷ 

lệ
 đ

ườ
ng

 T
rụ

c 
bả

n,
 t

iể
u 

kh
u 

và
 đ

ườ
ng

 l
iê

n 

bả
n,

 ti
ểu

 k
hu

 đ
ượ

c 
cứ

ng
 h

óa
 (

N
hự

a 
hó

a 
ho

ặc
 B

ê 
tô

ng
 

hó
a)

 v
à 

bả
o 

tr
ì h

àn
g 

nă
m

. 

≥ 
85

%
 

Sở
 G

ia
o 

th
ôn

g 

vậ
n 

tả
i 

    

Ph
òn

g 
   

   
   

   
   

   
   

   
 

K
in

h 
tế

 -
 H

ạ 
tầ

ng
 

   

1.
2.

 T
ỷ 

lệ
 đ

ườ
ng

 n
ội

 b
ản

: đ
ườ

ng
 n

gõ
 x

óm
; đ

ườ
ng

 v
ào

 

cá
c 

cô
ng

 tr
ìn

h 
cô

ng
 c

ộn
g 

củ
a 

bả
n;

 đ
ườ

ng
 v

ào
 n

hà
 c

ác
 

hộ
 g

ia
 đ

ìn
h 

đư
ợc

 c
ứn

g 
hó

a.
 

Đ
ạt

 1
00

%
 

T
ro

ng
 đ

ó 
≥ 

70
%

 đ
ượ

c 
cứ

ng
 h

óa
 b

ằn
g 

nh
ựa

 h
óa

 h
oặ

c 
bê

 t
ôn

g 
hó

a,
 p

hầ
n 

cò
n 

lạ
i 

cứ
ng

 h
óa

 b
ằn

g 
cá

c 
vậ

t 
liệ

u 
có

 s
ẵn

 

(c
ấp

 
ph

ối
, 

đá
 

cu
ội

, 
đá

 
th

ải
 

tậ
n 

dụ
ng

…
.)

 đ
ảm

 b
ảo

 đ
i 

lạ
i 

th
uậ

n 
tiệ

n 

qu
an

h 
nă

m
. 
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T
ổ 
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hư
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g 

dẫ
n,

 đ
án

h 
gi
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và
 t

hẩ
m

 đ
ịn

h 

1.
3.

  
T

ỷ 
lệ

 đ
ườ

ng
 n

ội
 đ

ồn
g,

 đ
ườ

ng
 v

ào
 k

hu
 s

ản
 x

uấ
t 

tậ
p 

tr
un

g 
củ

a 
B

ản
 

đư
ợc

 
cứ

ng
 

hó
a 

đả
m

 
bả

o 
vậ

n 

ch
uy

ển
 h

àn
g 

hó
a 

th
uậ

n 
tiệ

n 
qu

an
h 

nă
m

. 

≥ 
10

%
 c

ứn
g 

hó
a 

bằ
ng

 c
ác

 v
ật

 l
iệ

u 

có
 s

ẵn
 (

cấ
p 

ph
ối

, 
sỏ

i, 
đá

 c
uộ

i, 
đá

 

th
ải

 tậ
n 

dụ
ng

...
) 

 

3 

T
hủ

y 
lợ

i v
à 

ph
òn

g 
ch

ốn
g 

th
iê

n 
ta

i 

3.
1.

 B
ản

 c
ó 

C
ôn

g 
tr

ìn
h 

th
ủy

 lợ
i c

ủa
 b

ản
 h

oặ
c 

liê
n 

bả
n 

(n
ếu

 c
ó)

 đ
ảm

 b
ảo

 p
hụ

c 
vụ

 t
ướ

i 
tiê

u 
ch

ủ 
độ

ng
 c

ho
 

di
ện

 tí
ch

 s
ản

 x
uấ

t 
nô

ng
 n

gh
iệ

p 
ch

ủ 
yế

u 
(k

hu
 s

ản
 x

uấ
t 

tậ
p 

tr
un

g;
 L

úa
 n

ướ
c 

02
 v

ụ,
 r

au
 m

àu
, 

nế
u 

có
) 

đạ
t 

từ
 

80
%

 tr
ở 

lê
n.

 

Đ
ạt

 
Sở

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 

và
 P

T
N

T
 

 P
hò

ng
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
PT

N
T

 

3.
2.

 Đ
ảm

 b
ảo

 y
êu

 c
ầu

 c
hủ

 đ
ộn

g 
về

 p
hò

ng
 c

hố
ng

 th
iê

n 

ta
i t

he
o 

ph
ươ

ng
 c

hâ
m

 4
 tạ

i c
hỗ

. 
Đ

ạt
 

4 
Đ

iệ
n 

4.
1.

 T
ỷ 

lệ
 H

ộ 
gi

a 
đì

nh
 đ

ượ
c 

sử
 d

ụn
g 

đi
ện

 t
hư

ờn
g 

xu
yê

n,
 a

n 
to

àn
 t

ừ 
cá

c 
ng

uồ
n 

cu
ng

 c
ấp

 Đ
iệ

n 
th

eo
 

qu
y 

đị
nh

. 

99
%

 

Sở
 C

ôn
g 

th
ươ

ng
 

Ph
òn

g 
   

   
   

   
   

   
   

   
  

K
in

h 
tế

 -
 H

ạ 
tầ

ng
 

4.
2.

 H
ệ 

th
ốn

g 
Đ

iệ
n 

cấ
p 

bả
n 

đạ
t 

ch
uẩ

n:
 T

rạ
m

 b
iế

n 
áp

 

(n
ếu

 c
ó)

, h
ệ 

th
ốn

g 
cộ

t, 
đư

ờn
g 

dâ
y,

 b
iể

n 
bá

o…
an

 to
àn

, 

đạ
t c

hu
ẩn

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h.
 

Đ
ạt

 

4.
3.

 T
ỷ 

lệ
 c

ác
 tu

yế
n 

đư
ờn

g 
T

rụ
c 

bả
n,

 đ
ườ

ng
 n

gõ
 x

óm
, 

kh
u 

dâ
n 

cư
 t

ập
 t

ru
ng

 đ
ượ

c 
lắ

p 
đặ

t 
hệ

 t
hố

ng
 c

hi
ếu

 

sá
ng

 b
an

 đ
êm

. 

10
0%

 
Sở

 G
ia

o 
th

ôn
g 

vậ
n 

tả
i 

5 
T

rư
ờn

g 
lớ

p 
họ

c 

và
 g

iá
o 

dụ
c 

5.
1.

 T
ỷ 

lệ
 Đ

iể
m

 tr
ườ

ng
, l

ớp
 h

ọc
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 B

ản
 (

nế
u 

có
) 

đạ
t c

hu
ẩn

 c
ơ 

sở
 v

ật
 c

hấ
t t

he
o 

qu
y 

đị
nh

. 
10

0%
 đ

ạt
 c

hu
ẩn

 c
ơ 

sở
 v

ật
 c

hấ
t t

ối
 th

iể
u 

Sở
 G

iá
o 

dụ
c 

   
   

   
   

   
   

   
   

và
 Đ

ào
 tạ

o 

Ph
òn

g 
G

iá
o 

dụ
c 

   
   

   
   

  

và
 Đ

ào
 tạ

o 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 31-10-2022 61



 ST
T

 
T

ên
 t

iê
u 

ch
í 

N
ội

 d
un

g 
ti

êu
 c

hí
 

C
hỉ

 t
iê

u 

C
ơ 

qu
an

 p
hụ

 t
rá

ch
 

C
ấp

 t
ỉn

h 
   

   
   

   
   

B
an

 h
àn

h 
V

ăn
 

bả
n 

hư
ớn

g 
dẫ

n 

C
ấp

 h
uy

ện
   

   
   

   
   

 

T
ổ 

ch
ứ

c 
hư

ớn
g 

dẫ
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 đ
án
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gi
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và
 t

hẩ
m

 đ
ịn

h 

5.
2.

 P
hổ

 c
ập

 g
iá

o 
dụ

c 
m

ầm
 n

on
 c

ho
 t

rẻ
 e

m
 5

 t
uổ

i, 

ph
ổ 

cậ
p 

gi
áo

 d
ục

 t
iể

u 
họ

c 
m

ức
 đ

ộ 
2,

 p
hổ

 c
ập

 g
iá

o 

dụ
c 

tr
un

g 
họ

c 
cơ

 s
ở 

m
ức

 đ
ộ 

2,
 x

óa
 m

ù 
ch

ữ 
m

ức
 đ

ộ 

2 
tr

ở 
lê

n.
 

10
0%

 

5.
3.

 T
ỷ 

lệ
 h

ọc
 s

in
h 

tố
t 

ng
hi

ệp
 t

ru
ng

 h
ọc

 c
ơ 

sở
 đ

ượ
c 

tiế
p 

tụ
c 

họ
c 

tr
un

g 
họ

c 
(p

hổ
 th

ôn
g,

 b
ổ 

tú
c,

 tr
un

g 
cấ

p)
. 

≥ 
70

%
 

6 

C
ơ 

sở
 v

ật
 

ch
ất

 v
ăn

 h
óa

 

và
 V

ăn
 h

óa
 

6.
1.

 B
ản

 c
ó 

nơ
i 

si
nh

 h
oạ

t 
V

ăn
 h

óa
 c

ộn
g 

đồ
ng

 (
N

hà
 

V
ăn

 h
óa

 c
ủa

 b
ản

 h
oặ

c 
xe

n 
gh

ép
 s

in
h 

ho
ạt

 v
ăn

 h
óa

 

liê
n 

bả
n,

 n
hà

 v
ăn

 h
óa

 x
ã…

.)
 v

à 
cá

c 
th

iế
t c

hế
 V

ăn
 h

óa
: 

T
ăn

g 
âm

, l
oa

 đ
ài

, b
àn

 g
hế

…
.đ

ạt
 c

hu
ẩn

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h.
 

Đ
ạt

 

Sở
 V

ăn
 h

óa
 -

 T
hể

 

th
ao

 v
à 

D
u 

lịc
h 

Ph
òn

g 
V

ăn
 h

óa
   

   
   

   
   

  

và
 T

hô
ng

 ti
n 

6.
2.

 B
ản

 c
ó 

sâ
n 

th
ể 

th
ao

, đ
iể

m
 v

ui
 c

hơ
i, 

gi
ải

 t
rí

, s
in

h 

ho
ạt

 V
ăn

 h
óa

 c
ộn

g 
đồ

ng
 t

he
o 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 B
ộ 

V
ăn

 

hó
a-

T
hể

 th
ao

 v
à 

D
u 

lịc
h.

 

Đ
ạt

 

6.
3.

 B
ản

 c
ó 

Q
uy

 ư
ớc

, h
ươ

ng
 ư

ớc
 tr

on
g 

vi
ệc

 th
ực

 h
iệ

n 

nế
p 

số
ng

 v
ăn

 m
in

h,
 g

iữ
 g

ìn
 b

ản
 s

ắc
 v

ăn
 h

óa
 v

ề 
vi

ệc
 

cư
ới

, v
iệ

c 
ta

ng
 v

à 
lễ

 h
ội

, đ
ượ

c 
ni

êm
 y

ết
 c

ôn
g 

kh
ai

 tạ
i 

nơ
i s

in
h 

ho
ạt

 V
ăn

 h
óa

 c
ộn

g 
đồ

ng
. 

Đ
ạt

 

6.
4.

 B
ản

 đ
ượ

c 
cô

ng
 n

hậ
n 

và
 g

iữ
 v

ữn
g 

da
nh

 h
iệ

u 
"B

ản
 

vă
n 

hó
a"

 í
t 

nh
ất

 0
2 

nă
m

 l
iê

n 
tiế

p 
đế

n 
th

ời
 đ

iể
m

 c
ôn

g 

nh
ận

 đ
ạt

 c
hu

ẩn
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h.

 

Đ
ạt
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6.
5.

 T
ỷ 

lệ
 H

ộ 
gi

a 
đì

nh
 đ

ượ
c 

cô
ng

 n
hậ

n 
da

nh
 h

iệ
u 

"g
ia

 

đì
nh

 v
ăn

 h
óa

" 
ít 

nh
ất

 0
3 

nă
m

 l
iê

n 
tụ

c 
đế

n 
th

ời
 đ

iể
m

 

xé
t c

ôn
g 

nh
ận

 đ
ạt

 c
hu

ẩn
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

≥ 
80

%
 

 

7 
T

hô
ng

 ti
n 

và
 

T
ru

yề
n 

th
ôn

g 

B
ản

 c
ó 

dị
ch

 v
ụ 

vi
ễn

 t
hô

ng
, I

nt
en

et
 t

he
o 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 

B
ộ 

T
hô

ng
 ti

n 
và

 T
ru

yề
n 

th
ôn

g.
 

Đ
ạt

 
Sở

 T
hô

ng
 ti

n 
và

 

T
ru

yề
n 

th
ôn

g 

Ph
òn

g 
V

ăn
 h

óa
   

   
   

   
   

  

và
 T

hô
ng

 ti
n 

8 

N
hà

 ở
 d

ân
 c

ư 
và

 

cá
c 

cô
ng

 tr
ìn

h 

ph
ụ 

tr
ợ 

8.
1.

 K
hô

ng
 c

òn
 n

hà
 tạ

m
, d

ột
 n

át
 tạ

i k
hu

 d
ân

 c
ư.

 
Đ

ạt
 

Sở
 X

ây
 d

ựn
g 

Ph
òn

g 
   

   
   

   
   

   
   

 

H
ạ 

tầ
ng

 -
 k

in
h 

tế
 

8.
2.

 T
ỷ 

lệ
 h

ộ 
gi

a 
đì

nh
 c

ó 
nh

à 
ở 

ki
ên

 c
ố,

 b
án

 k
iế

n 
cố

 
10

0%
 

 
 

9 
T

hu
 n

hậ
p 

T
hu

 n
hậ

p 
bì

nh
 q

uâ
n 

đầ
u 

ng
ườ

i 
củ

a 
B

ản
 b

ằn
g 

ho
ặc

 

ca
o 

hơ
n 

th
u 

nh
ập

 b
ìn

h 
qu

ân
 đ

ầu
 n

gư
ời

 c
ủa

 X
ã 

đạ
t 

ch
uẩ

n 
nô

ng
 th

ôn
 m

ới
 tạ

i t
hờ

i đ
iể

m
 x

ét
 B

ản
 đ

ạt
 c

hu
ẩn

. 

Đ
ạt

 
C

ục
   

   
   

   
   

   
   

   
  

T
hố

ng
 k

ê 
tỉn

h 
C

hi
 c

ục
 T

hố
ng

 k
ê 

10
 

N
gh

èo
   

   
   

   
   

   
   

  

đa
 c

hi
ều

 
T

ỷ 
lệ

 n
gh

èo
 đ

a 
ch

iề
u 

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

22
 -

 2
02

5.
 

B
ằn

g 
m

ức
 c

hỉ
 t

iê
u 

vù
ng

 d
o 

B
ộ 

L
ao

  

độ
ng

 -
 T

hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i c
ôn

g 
bố

 

Sở
 L

ao
 đ

ộn
g 

- 

th
ươ

ng
 b

in
h 

   
   

   
   

   
   

   
 

và
 X

ã 
hộ

i 

Ph
òn

g 
   

   
   

   
   

   
   

   

L
ao

 đ
ộn

g 
- 

T
hư

ơn
g 

bi
nh

 v
à 

X
ã 

hộ
i 

11
 

L
ao

 đ
ộn

g 

T
ỷ 

lệ
 la

o 
độ

ng
 tr

on
g 

độ
 tu

ổi
 c

ủa
 B

ản
 c

ó 
ta

y 
ng

hề
 th

eo
 

lĩn
h 

vự
c 

(N
ôn

g 
lâ

m
 n

gh
iệ

p 
và

 th
ủy

 s
ản

, t
iể

u 
th

ủ 
cô

ng
 

ng
hi

ệp
…

.)
 

≥ 
90

%
 

Sở
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 

và
 P

T
N

T
 

Ph
òn

g 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
PT

N
T

 

12
 

M
ô 

hì
nh
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B
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 c
ó 

m
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hì
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 h
oặ
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cộ
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 đ
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bả
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hì
nh

 p
há

t 
tr

iể
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ki
nh

 t
ế 

nô
ng

 t
hô

n 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i 
đi

ều
 

ki
ện

 t
hự

c 
tế

 c
ủa

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

th
eo

 h
ướ

ng
 b

ền
 v

ữn
g,

 

Đ
ạt

 
1.

 S
ở 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 

và
 

PT
N

T
 

hư
ớn

g 

dẫ
n 

m
ô 

hì
nh

 p
há

t 
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 l
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sả
n 

ph
ẩm

 (
m

ô 
hì

nh
 

ph
át

 t
ri

ển
 n

ôn
g 

lâ
m

 n
gh

iệ
p 

và
 t

hủ
y 

sả
n;

 m
ô 

hì
nh

 t
iể

u 

th
ủ 

cô
ng

 n
gh

iệ
p;

 m
ô 

hì
nh

 d
ịc

h 
vụ

 -
 d

u 
lịc

h 
…

. 
cá

c 

sả
n 

ph
ẩm

 c
hủ

 lự
c 

củ
a 

đị
a 

ph
ươ

ng
).

 

tri
ển

 
nô

ng
 

lâ
m

 

ng
hi

ệp
 v

à 
th

ủy
 sả

n.
 

2.
 S

ở 
C

ôn
g 

th
ươ

ng
 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
m

ô 
hì

nh
 

tiể
u 

th
ủ 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

 

3.
 S

ở 
V

ăn
 h
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 c
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 c
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 c
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 d
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c

ó 
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 d
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 d
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 c
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i c
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i c
ác

 k
hu

 tậ
p 

tr
un

g 
nh

ư 
nh

à 
V

ăn
 h

óa
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Đ
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Đ
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 c
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 c
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 c
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Đ
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cậ

n 
th

ôn
g 

tin
 p

há
p 

lu
ật

 th
eo

 q
uy

 đ
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Đ
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Đ
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 c
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 c
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có
 h

oà
n 
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 c
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Đ
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ới
 g

ia
i đ

oạ
n 

20
22

-2
02

5 
gồ

m
: 

16
 T

iê
u 

ch
í;

 4
4 

C
hỉ

 ti
êu

. 

               

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 31-10-2022 67



 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

2 

Q
U

Y
 Đ

ỊN
H

 B
Ả

N
 Đ

Ạ
T

 C
H

U
Ẩ

N
 N

Ô
N

G
 T

H
Ô

N
 M

Ớ
I 

K
IỂ

U
 M

Ẫ
U

 V
Ề

 T
Ổ

 C
H

Ứ
C

 S
Ả

N
 X

U
Ấ

T
 V

À
  

P
H

Á
T

 T
R

IỂ
N

 K
IN

H
 T

Ế
 N

Ô
N

G
 T

H
Ô

N
 T

ỈN
H

 S
Ơ

N
 L

A
 G

IA
I 

Đ
O

Ạ
N

 2
02

2-
20

25
 

(K
èm

 t
h

eo
 Q

u
yế

t 
đ

ịn
h

 s
ố

 1
8

9
7
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

g
à

y 
1

3
/9

/2
0
2

2
 c

ủ
a
 U

B
N

D
 t

ỉn
h

) 

 

T
ên

 
ST

T
 

N
ội

 d
un

g 
th

ự
c 

hi
ện

 
C

hỉ
 t

iê
u 

C
ơ 

qu
an

 p
hụ

 t
rá

ch
 

C
ấp

 t
ỉn

h
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

B
an

 h
àn

h 
V

ăn
 b

ản
 h

ư
ớn

g 
dẫ

n 

C
ấp

 h
uy

ện
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

T
ổ 

ch
ứ

c 
hư

ớn
g 

dẫ
n,

 

đá
nh

 g
iá

 v
à 

th
ẩm

 đ
ịn

h 

T
ổ 

ch
ức

 s
ản

 x
uấ

t  
   

   
   

   
   

   
  

và
 p

há
t t

ri
ển

 k
in

h 
tế

 

nô
ng

 th
ôn
 

1 

C
ó 

ít 
nh

ất
 0

1 
m

ô 
hì

nh
 s

ản
 x

uấ
t: 

nô
ng

 n
gh

iệ
p 

th
eo

 h
ướ

ng
 h

ữu
 c

ơ;
 m

ô 
hì

nh
 s

ản
 x

uấ
t 

áp
 

dụ
ng

 c
ôn

g 
ng

hệ
 c

ao
, b

ền
 v

ữn
g 

ho
ặc

 t
iể

u 
th

ủ 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

gắ
n 

vớ
i 

sả
n 

ph
ẩm

 c
hủ

 l
ực

 c
ủa

 

đị
a 

ph
ươ

ng
, 

đạ
t 

hi
ệu

 q
uả

 t
he

o 
hư

ớn
g 

tíc
h 

hợ
p 

đa
 g

iá
 t

rị
 (

sả
n 

xu
ất

- 
ki

nh
 t

ế-
vă

n 
hó

a-
du

 

lịc
h 

- 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 v
à 

an
 n

in
h 

ch
ín

h 
tr

ị)
. 

Đ
ạt

 

1.
Sở

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

PT
N

T
 h

ướ
ng

 

dẫ
n 

m
ô 

hì
nh

 
ph

át
 

tr
iể

n 
nô

ng
 

lâ
m

 

ng
hi

ệp
 v

à 
th

ủy
 s

ản
. 

2.
 S

ở 
C

ôn
g 

th
ươ

ng
 h

ướ
ng

 d
ẫn

 m
ô 

hì
nh

 ti
ểu

 th
ủ 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

gắ
n 

vớ
i s

ản
 

ph
ẩm

 c
hủ

 lự
c 

củ
a 

đị
a 

ph
ươ

ng
. 

Ph
òn

g 
N

ôn
g 

ng
hi

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

ệp
 v

à 
PT

N
T

/P
hò

ng
 h

ạ 

tầ
ng

-k
in

h 
tế

 

2 

C
ó 

vù
ng

 n
gu

yê
n 

liệ
u 

tậ
p 

tr
un

g 
áp

 d
ụn

g 
cô

ng
 

ng
hệ

 c
ao

 c
ho

 t
hự

c 
hi

ện
 m

ô 
hì

nh
 s

ản
 x

uấ
t 

hi
ệu

 q
uả

. 

Đ
ạt

 

Sở
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
PT

N
T

 
Ph

òn
g 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

PT
N

T
 

3 

C
ó 

T
ập

 đ
oà

n,
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p,

 h
ợp

 tá
c 

xã
 h

oặ
c 

đơ
n 

vị
 c

á 
nh

ân
 h

ợp
 đ

ồn
g 

liê
n 

kế
t 

ch
uỗ

i 
gi

á 

tr
ị 

sả
n 

ph
ẩm

 ổ
n 

đị
nh

, 
bề

n 
vữ

ng
 t

ừ 
m

ô 
hì

nh
 

sả
n 

xu
ất

. 

Đ
ạt

 

4 

C
ó 

ít 
nh

ất
 m

ột
 s

ản
 p

hẩ
m

 đ
ượ

c 
cấ

p 
01

 t
ro

ng
 

cá
c 

ch
ứn

g 
nh

ận
 V

ie
tg

ap
, 

hữ
u 

cơ
, 

O
C

O
P 

ho
ặc

 tư
ơn

g 
đư

ơn
g 

cò
n 

th
ời

 h
ạn

, c
ó 

ứn
g 

dụ
ng

 

cô
ng

 n
gh

ệ 
th

ôn
g 

tin
, 

ch
uy

ển
 đ

ổi
 s

ố 
để

 t
ru

y 

Đ
ạt

 

1.
 S

ở 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
PT

N
T

 h
ướ

ng
 

dẫ
n 

 V
ie

tg
ap

, h
ữu

 c
ơ,

 O
C

O
P.

 

2.
 S

ở 
K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

 h
ướ

ng
 

dẫ
n 

 tr
uy

 x
uấ

t n
gu

ồn
 g

ốc
 s

ản
 p

hẩ
m

. 

Ph
òn

g 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

PT
N

T
 

68 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 31-10-2022



 

T
ên

 
ST

T
 

N
ội

 d
un

g 
th

ự
c 

hi
ện

 
C

hỉ
 t

iê
u 

C
ơ 

qu
an

 p
hụ

 t
rá

ch
 

C
ấp

 t
ỉn

h
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

B
an

 h
àn

h 
V

ăn
 b

ản
 h

ư
ớn

g 
dẫ

n 

C
ấp

 h
uy

ện
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

T
ổ 

ch
ứ

c 
hư

ớn
g 

dẫ
n,

 

đá
nh

 g
iá

 v
à 

th
ẩm

 đ
ịn

h 

xu
ất

 n
gu

ồn
 g

ốc
 s

ản
 p

hẩ
m

 v
à 

qu
ản

g 
bá

 s
ản

 

ph
ẩm

 từ
 m

ô 
hì

nh
. 

T
ổ 

ch
ức

 s
ản

 x
uấ

t  
   

   
   

   
   

   
  

và
 p

há
t t

ri
ển

 k
in

h 
tế

 

nô
ng

 th
ôn
 

5 

T
hu

 n
hậ

p 
bì

nh
 q

uâ
n 

đầ
u 

ng
ườ

i/n
ăm

 c
ủa

 c
ác

 

hộ
 t

hu
ộc

 B
ản

 đ
ượ

c 
m

in
h 

ch
ứn

g 
ch

ủ 
yế

u 
th

u 

từ
 m

ô 
hì

nh
 s

ản
 x

uấ
t 

và
 c

ao
 g

ấp
 1

,2
 l

ần
 s

o 

vớ
i 

m
ức

 t
hu

 n
hậ

p 
th

eo
 c

hỉ
 t

iê
u 

vù
ng

 d
o 

N
gà

nh
 T

hố
ng

 k
ê 

cô
ng

 b
ố.

 

Đ
ạt

 
C

ục
 T

hố
ng

 k
ê 

tỉn
h 

C
hi

 c
ục

 T
hố

ng
 k

ê 
hu

yệ
n 

             

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 31-10-2022 69



 

P
hụ

 lụ
c 

số
 0

3 

Q
U

Y
 Đ

ỊN
H

 B
Ả

N
 Đ

Ạ
T

 C
H

U
Ẩ

N
 N

Ô
N

G
 T

H
Ô

N
 M

Ớ
I 

K
IỂ

U
 M

Ẫ
U

 V
Ề

 D
U

 L
ỊC

H
 N

Ô
N

G
 T

H
Ô

N
 T

ỈN
H

 S
Ơ

N
 L

A
 G

IA
I 

Đ
O

Ạ
N

 2
02

2-
20

25
 

(K
èm

 t
h

eo
 Q

u
yế

t 
đ

ịn
h

 s
ố

 1
8

9
7
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

g
à

y 
1

3
/9

/2
0
2

2
 c

ủ
a
 U

B
N

D
 t

ỉn
h

) 
 

ST
T

 
T

ên
 t

iê
u 

ch
í 

  

N
ội

 d
un

g 
th

ự
c 

hi
ện

 
C

hỉ
 t

iê
u 

C
ơ 

qu
an

 p
hụ

 t
rá

ch
 

C
ấp

 t
ỉn

h 

 B
an

 h
àn

h 
V

ăn
 b

ản
 

hư
ớn

g 
dẫ

n 

C
ấp

 h
uy

ện
 

 T
ổ 

ch
ứ

c 
hư

ớn
g 

dẫ
n,

 

đá
nh

 g
iá

 v
à 

th
ẩm

 đ
ịn

h 

1 
M

ô 
hì

nh
 D

u 
lịc

h 
cộ

ng
 đ

ồn
g 

C
ó 

m
ô 

hì
nh

 D
u 

lịc
h 

cộ
ng

 đ
ồn

g 
đư

ợc
 c

ôn
g 

nh
ận

 v
à 

gắ
n 

vớ
i 

bả
n 

sắ
c 

củ
a 

dâ
n 

tộ
c,

 
đị

a 
ph

ươ
ng

, 
vù

ng
 

m
iề

n,
   

   
   

   
   

  

đạ
t 

hi
ệu

 q
uả

 t
he

o 
hư

ớn
g 

tíc
h 

hợ
p 

đa
 g

iá
 t

rị
 (

D
u 

lịc
h 

- 

sả
n 

xu
ất

 -
 k

in
h 

tế
  

- 
vă

n 
hó

a 
- 

 m
ôi

 t
rư

ờn
g 

và
 a

n 
ni

nh
 

ch
ín

h 
tr

ị)
. 

Đ
ạt

 
Sở

 V
ăn

 h
óa

 -
 T

hể
 th

ao
 

và
 D

u 
lịc

h 

Ph
òn

g 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

V
ăn

 h
óa

 v
à 

th
ôn

g 
tin

 

2 

H
ộ 

gi
a 

đì
nh

 
th

am
 

gi
a 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
D

u 
lịc

h 
cộ

ng
 đ

ồn
g 

tạ
i b

ản
  

C
ó 

hộ
 g

ia
 đ

ìn
h 

 t
ha

m
 g

ia
 c

ác
 h

oạ
t 

độ
ng

 D
u 

lịc
h 

cộ
ng

 

đồ
ng

 tạ
i b

ản
. 

Đ
ạt

 
 

 

3 

H
ướ

ng
 

dẫ
n 

vi
ên

 
D

u 
lịc

h 

C
ộn

g 
đồ

ng
 (

yê
u 

cầ
u 

về
 n

ăn
g 

lự
c,

 k
in

h 
ng

hi
ệm

) 

  

3.
1.

 C
ó 

ki
ến

 t
hứ

c 
tố

t v
ề 

M
ôi

 tr
ườ

ng
, đ

ịa
 l

ý,
 v

ăn
 h

óa
, x

ã 

hộ
i, 

lịc
h 

sử
 c

ủa
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g.
 

Đ
ạt
 

   

 
 

3.
2.

 C
ó 

sứ
c 

kh
ỏe

 t
ốt

 v
à 

th
ể 

ch
ất

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 c
ác

 h
oạ

t 

độ
ng

 h
ướ

ng
 d

ẫn
 D

u 
lịc

h.
 

 
 

3.
3.

 C
ó 

kỹ
 n

ăn
g 

gi
ao

 ti
ếp

 tố
t, 

ch
uy

ên
 n

gh
iệ

p,
 th

ân
 th

iệ
n,

 

tô
n 

tr
ọn

g 
và

 c
ó 

tr
ác

h 
nh

iệ
m

. 
 

 

3.
4.

 T
uâ

n 
th

ủ 
qu

y 
đị

nh
 v

à 
sự

 p
hâ

n 
cô

ng
 c

ủa
 B

an
 q

uả
n 

lý
 d

u 
lịc

h 
cộ

ng
 đ

ồn
g 

(n
ếu

 c
ó)

. 
 

 

   

   

4.
1.

 T
hô

ng
 ti

n 
đầ

y 
đủ

, c
hí

nh
 x

ác
 v

ề 
cá

c 
đố

i t
ượ

ng
 th

am
 

qu
an

 t
rê

n 
tu

yế
n/

hà
nh

 t
rì

nh
 c

ủa
 k

há
ch

 D
u 

lịc
h 

và
 n

hữ
ng

 

đi
ều

 c
ần

 lư
u 

ý 
tr

on
g 

gi
ao

 ti
ếp

 v
ới

 c
ộn

g 
đồ

ng
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g 

để
 tr

án
h 

cá
c 

xu
ng

 đ
ột

 v
ề 

V
ăn

 h
óa

 (
nế

u 
có

).
 

   

   

   

70 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 31-10-2022



 ST
T

 
T

ên
 t

iê
u 

ch
í 

  

N
ội

 d
un

g 
th

ự
c 

hi
ện

 
C

hỉ
 t

iê
u 

C
ơ 

qu
an

 p
hụ

 t
rá

ch
 

C
ấp

 t
ỉn

h 

 B
an

 h
àn

h 
V

ăn
 b

ản
 

hư
ớn

g 
dẫ

n 

C
ấp

 h
uy

ện
 

 T
ổ 

ch
ứ

c 
hư

ớn
g 

dẫ
n,

 

đá
nh

 g
iá

 v
à 

th
ẩm

 đ
ịn

h 

    4 

    

C
un

g 
cấ

p 
th

ôn
g 

tin
   

   
   

   
   

   
   

   
  

ch
o 

K
há

ch
 D

u 
lịc

h 

4.
2.

 T
hô

ng
 t

in
, 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
kh

ác
h 

D
u 

lịc
h 

tu
ân

 t
hủ

 c
ác

 

Q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
Ph

áp
 l

uậ
t, 

 n
ội

 q
ui

 c
ủa

 đ
iể

m
 d

u 
lịc

h 
cộ

ng
 

đồ
ng

 v
ề 

bả
o 

tồ
n 

tự
 n

hi
ên

, 
bả

o 
tồ

n 
vă

n 
hó

a 
và

 b
ảo

 v
ệ 

m
ôi

 tr
ườ

ng
. 

    

Đ
ạt

 

    

Sở
 V

ăn
 h

óa
 -

 T
hể

 th
ao

 

và
 D

u 
lịc

h 

    

Ph
òn

g 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

V
ăn

 h
óa

 v
à 

th
ôn

g 
tin

 
4.

3.
 T

hô
ng

 t
in

 c
hí

nh
 x

ác
, c

hâ
n 

th
ực

 v
ề 

tr
uy

ền
 t

hố
ng

 v
à 

né
t đ

ặc
 s

ắc
 v

ăn
 h

óa
 c

ủa
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g,
 c

ủa
 c

ộn
g 

đồ
ng

 d
ân

 

cư
 tạ

i đ
iể

m
 d

u 
lịc

h 
cộ

ng
 đ

ồn
g.

 

4.
4.

T
hô

ng
 t

in
 v

ề 
đi

ểm
 d

u 
lịc

h 
cộ

ng
 đ

ồn
g 

và
 c

ác
 đ

iể
m

 

th
am

 q
ua

n 
cầ

n 
đư

ợc
 t

hố
ng

 n
hấ

t, 
th

ể 
hi

ện
 t

hà
nh

 c
ác

 b
ản

 

th
uy

ết
 m

in
h 

cu
ng

 c
ấp

 c
ho

 n
gư

ời
 h

ướ
ng

 d
ẫn

 d
u 

lịc
h 

cộ
ng

 đ
ồn

g 
và

 p
hổ

 b
iế

n 
ch

o 
cộ

ng
 đ

ồn
g.

 

          

          

5.
1.

  
Y

êu
 c

ầu
 v

ề 
vị

 tr
í, 

th
iế

t k
ế,

 k
iế

n 
tr

úc
, t

ra
ng

 th
iế

t 
bị

, 

tiệ
n 

ng
hi

 

- 
V

ị t
rí

 đ
ảm

 b
ảo

 g
ần

 h
oặ

c 
tr

on
g 

đi
ểm

 d
u 

lịc
h 

cộ
ng

 đ
ồn

g 

- 
D

ễ 
dà

ng
 n

hậ
n 

bi
ết

/tì
m

 th
ấy

 v
ới

 k
há

ch
 d

u 
lịc

h.
 

- 
C

ó 
tr

an
g 

th
iế

t b
ị c

ơ 
bả

n 
để

 p
hụ

c 
vụ

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 

đi
ểm

 th
ôn

g 
tin

 d
u 

lịc
h 

cộ
ng

 đ
ồn

g 

- 
X

ây
 d

ựn
g,

 th
iế

t k
ế,

 tr
an

g 
tr

í h
ài

 h
òa

 v
ới

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 v

à 

vă
n 

hó
a 

cộ
ng

 đ
ồn

g 

- 
T

rư
ng

 b
ày

, s
ắp

 x
ếp

 c
ác

 h
iệ

n 
vậ

t/t
hô

ng
 t

in
 l

àm
 n

ổi
 b

ật
 

đặ
c 

tr
ưn

g 
vă

n 
hó

a 
cộ

ng
 đ

ồn
g 

- 
C

ó 
kh

ả 
nă

ng
 ti

ếp
 c

ận
 th

uậ
n 

tiệ
n 

từ
 c

ác
 tr

ục
 đ

ườ
ng

 c
hí

nh
 

Đ
ạt

 

          

          

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 31-10-2022 71



 ST
T

 
T

ên
 t

iê
u 

ch
í 

  

N
ội

 d
un

g 
th

ự
c 

hi
ện

 
C

hỉ
 t

iê
u 

C
ơ 

qu
an

 p
hụ

 t
rá

ch
 

C
ấp

 t
ỉn

h 

 B
an

 h
àn

h 
V

ăn
 b

ản
 

hư
ớn

g 
dẫ

n 

C
ấp

 h
uy

ện
 

 T
ổ 

ch
ứ

c 
hư

ớn
g 

dẫ
n,

 

đá
nh

 g
iá

 v
à 

th
ẩm

 đ
ịn

h 

 5 

 Đ
iể

m
 t

hô
ng

 t
in

 D
u 

lịc
h 

cộ
ng

 

đồ
ng

 (
yê

u 
cầ

u 
về

 v
ị 

tr
í, 

th
iế

t 

kế
, 

ki
ến

 t
rú

c,
 t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị, 

tiệ
n 

ng
hi

) 

và
 c

ác
 đ

iể
m

 th
am

 q
ua

n 
tr

on
g 

kh
u 

vự
c;

 c
ó 

bã
i đ

ỗ 
xe

. 

- 
C

ó 
kh

ôn
g 

gi
an

 đ
ảm

 b
ảo

 c
ác

 c
ấu

 tr
úc

 c
ơ 

bả
n 

ba
o 

gồ
m

: 

L
ối

 v
ào

/s
ản

h,
 q

uầ
y 

dị
ch

 v
ụ 

cu
ng

 c
ấp

 th
ôn

g 
tin

, k
hu

 v
ực

 

ch
ờ 

ph
ục

 
vụ

 
củ

a 
kh

ác
h,

 
kh

u 
vự

c 
tr

ưn
g 

bà
y 

hi
ện

 

vậ
t/t

hô
ng

 ti
n 

kh
u 

vự
c 

hà
nh

 c
hí

nh
, n

hà
 k

ho
, n

hà
 v

ệ 
si

nh
. 

- 
Đ

áp
 ứ

ng
 k

hả
 n

ăn
g 

tiế
p 

cậ
n 

ch
o 

m
ọi

 đ
ối

 tư
ợn

g 
kh

ác
h 

du
 lị

ch
, đ

ặc
 b

iệ
t l

à 
ng

ườ
i g

ià
/n

gư
ời

 k
hu

yế
t t

ật
. 

  

Sở
 V

ăn
 h

óa
 -

 T
hể

 th
ao

 

và
 D

u 
lịc

h 

  

Ph
òn

g 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

V
ăn

 h
óa

 v
à 

th
ôn

g 
tin

 

5.
2.

  
Y

êu
 c

ầu
 q

uả
n 

lý
 v

à 
vậ

n 
hà

nh
 c

ủa
 đ

iể
m

 t
hô

ng
 t

in
 

du
 lị

ch
: 

- 
C

ó 
ng

ườ
i q

uả
n 

lý
, v

ận
 h

àn
h 

đi
ểm

 th
ôn

g 
tin

 d
u 

lịc
h 

 

- 
C

un
g 

cấ
p 

đú
ng

 c
ác

 t
hô

ng
 t

in
 v

ề 
ch

ất
 l

ượ
ng

 v
à 

gi
á 

cả
 

dị
ch

 v
ụ 

tạ
i đ

iể
m

 d
u 

lịc
h 

cộ
ng

 đ
ồn

g.
 

- 
Sử

 d
ụn

g 
ng

uồ
n 

la
o 

độ
ng

 tạ
i đ

ịa
 p

hư
ơn

g.
 

- 
T

hô
ng

 b
áo

 v
ới

 k
há

ch
 d

u 
lịc

h 
nh

ữn
g 

qu
y 

đị
nh

 t
ro

ng
 

cá
ch

 ứ
ng

 x
ử,

 g
ia

o 
tiế

p,
 h

àn
h 

vi
 v

à 
tr

ác
h 

nh
iệ

m
 v

ới
 c

ộn
g 

đồ
ng

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g.

 

- 
T

iế
p 

nh
ận

, 
gi

ải
 q

uy
ết

 k
iế

n 
ng

hị
, 

kh
iế

u 
nạ

i 
củ

a 
kh

ác
h 

du
 l

ịc
h 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 v
iệ

c 
cu

ng
 c

ấp
 t

hô
ng

 t
in

 v
ề 

đi
ểm

 

du
 lị

ch
 c

ộn
g 

đồ
ng

 c
ho

 k
há

ch
. 

- 
T

hi
ết

 l
ập

 q
ua

n 
hệ

 c
hặ

t 
ch

ẽ 
vớ

i 
cộ

ng
 đ

ồn
g 

đị
a 

ph
ươ

ng
 

và
 c

ác
 c

ơ 
sở

 c
un

g 
ứn

g 
dị

ch
 v

ụ.
 

- 
C

ó 
ph

ươ
ng

 á
n 

gi
ải

 q
uy

ết
/p

hố
i 

hợ
p 

gi
ải

 q
uy

ết
 c

ác
 t

ìn
h 

hu
ốn

g,
 v

ấn
 đ

ề 
ph

át
 s

in
h 

ch
o 

kh
ác

h 
du

 lị
ch

. 

Đ
ạt

 

            

Sở
 V

ăn
 h

óa
 -

 T
hể

 th
ao

 

và
 D

u 
lịc

h 

            

Ph
òn

g 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

V
ăn

 h
óa

 v
à 

th
ôn

g 
tin

 

72 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 31-10-2022



 ST
T

 
T

ên
 t

iê
u 

ch
í 

  

N
ội

 d
un

g 
th

ự
c 

hi
ện

 
C

hỉ
 t

iê
u 

C
ơ 

qu
an

 p
hụ

 t
rá

ch
 

C
ấp

 t
ỉn

h 

 B
an

 h
àn

h 
V

ăn
 b

ản
 

hư
ớn

g 
dẫ

n 

C
ấp

 h
uy

ện
 

 T
ổ 

ch
ứ

c 
hư

ớn
g 

dẫ
n,

 

đá
nh

 g
iá

 v
à 

th
ẩm

 đ
ịn

h 

- 
N

hâ
n 

vi
ên

 c
ủa

 đ
iể

m
 t

hô
ng

 t
in

 p
hả

i 
đư

ợc
 t

ha
m

 g
ia

 c
ác

 

lớ
p 

bồ
i 

dư
ỡn

g 
ki

ến
 t

hứ
c,

 n
gh

iệ
p 

vụ
 v

ề 
du

 l
ịc

h 
và

 c
ác

 

vấ
n 

đề
 li

ên
 q

ua
n 

đế
n 

du
 lị

ch
 c

ộn
g 

đồ
ng

. 

6 
D

ịc
h 

vụ
 th

am
 q

ua
n 

D
u 

lịc
h 

6.
1.

 Y
êu

 c
ầu

 đ
ối

 v
ới

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
th

am
 q

ua
n 

du
 l

ịc
h 

cộ
ng

 đ
ồn

g 

- 
Đ

ảm
 b

ảo
 c

ác
 m

ục
 t

iê
u,

 h
ướ

ng
 d

ẫn
, 

qu
y 

đị
nh

 v
à 

qu
y 

tắ
c 

ứn
g 

xử
 c

ủa
 d

u 
lịc

h 
cộ

ng
 đ

ồn
g 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 

- 
Đ

ảm
 b

ảo
 k

há
ch

 d
u 

lịc
h 

lu
ôn

 tu
ân

 th
ủ 

cá
c 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
du

 lị
ch

 c
ộn

g 
đồ

ng
.  

- 
C

ó 
th

ôn
g 

tin
 v

ề 
hà

nh
 tr

ìn
h,

 d
ịc

h 
vụ

, g
iá

 c
ả,

 r
õ 

rà
ng

. 

- 
C

ó 
dữ

 l
iệ

u 
về

 k
há

ch
 d

u 
lịc

h,
 b

ao
 g

ồm
 c

ả 
th

ời
 g

ia
n 

kh
ởi

 h
àn

h 
và

 k
ết

 th
úc

. 

– 
 C

ó 
tín

h 
đế

n 
cá

c 
rủ

i 
ro

 c
ó 

th
ể 

xả
y 

ra
 v

à 
có

 c
ác

 b
iệ

n 

ph
áp

 p
hò

ng
 n

gừ
a 

cụ
 th

ể.
 

- 
C

ó 
nộ

i d
un

g/
ho

ạt
 đ

ộn
g 

nh
ằm

 th
úc

 đ
ẩy

 v
iệ

c 
bả

o 
vệ

/b
ảo

 

tồ
n 

vă
n 

hó
a 

đị
a 

ph
ươ

ng
 v

à 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 tự
 n

hi
ên

.  

- 
C

ó 
đầ

y 
đủ

 n
ội

 d
un

g 
th

uy
ết

 m
in

h 
đú

ng
 v

ề 
cá

c 
đi

ểm
 

th
am

 q
ua

n 
tr

on
g 

ch
ươ

ng
 t

rì
nh

.C
ó 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
tr

ải
 

ng
hi

ệm
 đ

ể 
kh

ác
h 

du
 l

ịc
h 

đư
ợc

 t
ha

m
 g

ia
 v

ào
 c

ác
 h

oạ
t 

độ
ng

 l
ao

 đ
ộn

g/
si

nh
 h

oạ
t 

th
ườ

ng
 n

gà
y/

ho
ạt

 đ
ộn

g 
cô

ng
 

íc
h 

củ
a 

cộ
ng

 đ
ồn

g.
 

- 
C

ó 
nộ

i 
du

ng
/h

oạ
t 

độ
ng

 m
an

g 
tín

h 
gi

áo
 d

ục
 v

ề 
th

iê
n 

nh
iê

n,
 v

ăn
 h

óa
 b

ản
 đ

ịa
. 

Đ
ạt

 
Sở

 V
ăn

 h
óa

 -
 T

hể
 th

ao
   

   
   

   
  

và
 D

u 
lịc

h 

Ph
òn

g 
V

ăn
 h
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C
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iê
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C
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an

 p
hụ

 t
rá

ch
 

C
ấp

 t
ỉn

h 

 B
an

 h
àn

h 
V

ăn
 b

ản
 

hư
ớn

g 
dẫ

n 

C
ấp

 h
uy

ện
 

 T
ổ 

ch
ứ

c 
hư

ớn
g 

dẫ
n,

 

đá
nh

 g
iá

 v
à 

th
ẩm

 đ
ịn

h 

- 
C

ó 
yê

u 
cầ

u/
kh

uy
ến

 k
hí

ch
 k

há
ch

 d
u 

lịc
h 

đi
 b

ộ 
ho

ặc
 s

ử 

dụ
ng

 c
ác

 p
hư

ơn
g 

tiệ
n 

th
ô 

sơ
, t

ru
yề

n 
th

ốn
g 

gắ
n 

vớ
i 

đặ
c 

tr
ưn

g 
tạ

i đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

để
 ti

ếp
 c

ận
 c

ác
 đ

iể
m

 th
am

 q
ua

n.
 

- 
C

ó 
ph

ươ
ng

 á
n 

cu
ng

 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 p
hù

 h
ợp

 c
ho

 c
ác

 t
hị

 

tr
ườ

ng
 k

há
ch

 c
hu

yê
n 

bi
ệt

. 

6.
2.

 T
ổ 

ch
ức

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
th

am
 q

ua
n 

du
 lị

ch
 

- 
T

hô
ng

 b
áo

 c
ho

 k
há

ch
 d

u 
lịc

h 
cá

c 
qu

y 
đị

nh
 c

ủa
 B

an
 

qu
ản

 lý
 d

u 
lịc

h 
cộ

ng
 đ

ồn
g.

  

- 
Đ

ảm
 b

ảo
 k

há
ch

 d
u 

lịc
h 

đư
ợc

 m
ua

 b
ảo

 h
iể

m
 d

u 
lịc

h 

th
eo

 đ
ún

g 
qu

y 
đị

nh
.  

- 
Đ

ảm
 b

ảo
 k

há
ch

 d
u 

lịc
h 

đư
ợc

 th
am

 g
ia

 v
ào

 n
hữ

ng
 h

oạ
t 

độ
ng

 tạ
i đ

ịa
 p

hư
ơn

g.
  

- 
Đ

ảm
 b

ảo
 c

un
g 

cấ
p 

đầ
y 

đủ
 t

hô
ng

 t
in

 t
hu

yế
t 

m
in

h 
về

 

cá
c 

đi
ểm

 t
ha

m
 q

ua
n 

tr
on

g 
ch

ươ
ng

 t
rì

nh
 đ

ã 
bá

n 
ch

o 

kh
ác

h 
du

 lị
ch

.  
 

- 
T

hự
c 

hi
ện

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
đú

ng
 n

ội
 d

un
g 

đã
 t

ru
yề

n 

th
ôn

g/
qu

ản
g 

cá
o 

và
 c

am
 k

ết
 v

ới
 k

há
ch

 d
u 

lịc
h.

   

- P
hả

i đ
ảm

 b
ảo

 q
uy

 m
ô 

nh
óm

 k
há

ch
 d

u 
lịc

h 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i s
ức

 

- 
N

hâ
n 

vi
ên

 đ
iề

u 
hà

nh
 v

à 
ng

ườ
i h

ướ
ng

 d
ẫn

 d
u 

lịc
h 

cộ
ng

 

đồ
ng

 p
hả

i 
đả

m
 b

ảo
 c

ác
 đ

iề
u 

ki
ện

 h
àn

h 
ng

hề
 v

à 
ph

ải
 

đư
ợc

 tậ
p 

hu
ấn

/b
ồi

 d
ưỡ

ng
 k

iế
n 

th
ức

, n
gh

iệ
p 

vụ
 li

ên
 q

ua
n 

đế
n 

cô
ng

 v
iệ

c 
đi

ều
 h

àn
h,

 h
ướ

ng
 d

ẫn
 k

há
ch

 d
u 

lịc
h.

   

- 
T

ổ 
ch

ức
 c
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 h

oạ
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ộn
g 
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ằm

 tạ
o 
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ôn

g 
kh

í v
ui
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ẻ,
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úc

 

Đ
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ứ
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ớn
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dẫ
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đá
nh

 g
iá
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à 
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ẩm

 đ
ịn

h 

đẩ
y 

tư
ơn

g 
tá

c 
gi

ữa
 c

ư 
dâ

n 
đị

a 
ph

ươ
ng

 v
à 

kh
ác

h 
du

 lị
ch

.  

- 
Đ

ơn
 v

ị 
ki

nh
 d

oa
nh

 d
ịc

h 
vụ

 d
u 

lịc
h 

cộ
ng

 đ
ồn

g 
tổ

 c
hứ

c 

lấ
y 

ý 
ki

ến
 c

ủa
 k

há
ch

 d
u 

lịc
h 

để
 c

ó 
cá

c 
bi

ện
 p

há
p 

ph
ù 

hợ
p 

nh
ằm

 n
ân

g 
ca

o 
ch

ất
 lư

ợn
g 

dị
ch

 v
ụ 

tạ
i đ

iể
m

, k
hu

 d
u 

lịc
h 

cộ
ng

 đ
ồn

g.
 c

hứ
a 

củ
a 

đi
ểm

 d
u 

lịc
h 

cộ
ng

 đ
ồn

g.
 

7 
D

ịc
h 

vụ
 ă

n 
uố

ng
 

7.
1.

 Y
êu

 c
ầu

 c
hấ

t l
ượ

ng
 v

ề 
cu

ng
 c

ấp
 d

ịc
h 

vụ
 ă

n 
uố

ng
 

- 
H

oạ
t 

độ
ng

 t
he

o 
B

ộ 
qu

y 
tắ

c 
ứn

g 
xử

 d
àn

h 
ch

o 
cơ

 s
ở 

cu
ng

 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 ă
n 

uố
ng

 d
u 

lịc
h 

cộ
ng

 đ
ồn

g 
 C

un
g 

cấ
p,

 

dị
ch

 v
ụ 

ăn
 u

ốn
g 

th
eo

 y
êu

 c
ầu

 c
ủa

 k
há

ch
 d

u 
lị

ch
/đ

ơn
 v

ị 

ki
nh

 d
oa

nh
 d

ịc
h 

vụ
 d

u 
lịc

h 
cộ

ng
 đ

ồn
g.

   

- 
N

hâ
n 

vi
ên

 c
hế

 b
iế

n 
đư

ợc
 đ

ào
 t

ạo
 h

oặ
c 

tậ
p 

hu
ấn

 b
ồi

 

dư
ỡn

g 
ki

ến
 t

hứ
c,

 n
gh

iệ
p 

vụ
 v

ề 
qu

y 
tr

ìn
h,

 t
iê

u 
ch

uẩ
n 

kỹ
 

th
uậ

t n
ấu

 ă
n,

 p
ha

 c
hế

.  

T
hự

c 
đơ

n 
có

 n
iê

m
 y

ết
 g

iá
 c

ả 
và

 đ
ượ

c 
th

ể 
hi

ện
 b

ằn
g 

tiế
ng

 V
iệ

t 
và

 í
t 

nh
ất

 b
ằn

g 
m

ột
 n

go
ại

 n
gữ

, k
hu

yế
n 

kh
íc

h 

sử
 d

ụn
g 

tiế
ng

 A
nh

.  

- 
Đ

ảm
 b

ảo
 th

ực
 đ

ơn
 c

ủa
 tấ

t c
ả 

cá
c 

bữ
a 

ăn
 đ

ều
 c

ó 
ít 

nh
ất

 

m
ột

 m
ón

 ă
n 

tr
uy

ền
 t

hố
ng

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

và
 c

ó 
m

ón
 t

rá
ng

 

m
iệ

ng
.  

 

- 
B

ữa
 ă

n 
đư

ợc
 c

un
g 

cấ
p 

đú
ng

 th
ời

 g
ia

n 
th

ỏa
 th

uậ
n.

  

- 
Sử

 d
ụn

g 
th

ực
 p

hẩ
m

 a
n 

to
àn

 v
à 

cá
c 

ng
uy

ên
 v

ật
 l

iệ
u 

tr
uy

ền
 th

ốn
g 

củ
a 

đị
a 

ph
ươ

ng
; k

hô
ng

 đ
ượ

c 
ph

ép
 s

ử 
dụ

ng
 

độ
ng

 v
ật

 h
oa

ng
 d

ã 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

hi
ện

 h
àn

h.
   

Đ
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C
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ăn
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hư
ớn
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dẫ

n 

C
ấp

 h
uy

ện
 

 T
ổ 

ch
ứ

c 
hư

ớn
g 

dẫ
n,

 

đá
nh

 g
iá

 v
à 

th
ẩm

 đ
ịn

h 

- 
C

ó 
cá

c 
m

ón
 ă

n 
đá

p 
ứn

g 
nh

u 
cầ

u 
ăn

 k
iê

ng
, ă

n 
ch

ay
 c

ủa
 

kh
ác

h 
du

 lị
ch

.  
 

- 
C

ó 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

ch
o 

kh
ác

h 
du

 l
ịc

h 
tr

ao
 đ

ổi
 k

iế
n 

th
ức

, 

ki
nh

 n
gh

iệ
m

 v
à 

th
am

 g
ia

 t
rả

i 
ng

hi
ệm

 c
hu

ẩn
 b

ị 
bữ

a 
ăn

, 

họ
c 

cá
c 

kỹ
 th

uậ
t n

ấu
 ă

n 
tr

uy
ền

 th
ốn

g.
  

- 
K

iể
m

 s
oá

t 
ch

ất
 l

ượ
ng

 d
ịc

h 
vụ

 ă
n 

uố
ng

; 
có

 c
ác

 h
ìn

h 

th
ức

 đ
ể 

kh
ác

h 
du

 lị
ch

 p
hả

n 
hồ

i ý
 k

iế
n.

 

 
 

2.
 Y

êu
 c

ầu
 q

uả
n 

lý
 v

ệ 
si

nh
 a

n 
to

àn
 th

ực
 p

hẩ
m

 

- 
T

uâ
n 

th
ủ 

cá
c 

yê
u 

cầ
u 

về
 v

ệ 
si

nh
 a

n 
to

àn
 t

hự
c 

ph
ẩm

 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
hi

ện
 h

àn
h.

  

- 
T

hứ
c 

ăn
 p

hụ
c 

vụ
 k

há
ch

 d
u 

lịc
h 

ph
ải

 đ
ượ

c 
ch

e 
đậ

y 
để

 

tr
án

h 
bụ

i v
à 

cô
n 

tr
ùn

g.
   

- 
K

hu
yế

n 
kh

íc
h 

sử
 d

ụn
g 

ng
uy

ên
 l

iệ
u 

tư
ơi

, 
sả

n 
vậ

t 
đị

a 

ph
ươ

ng
 tr

on
g 

ch
ế 

bi
ến

 th
ức

 ă
n,

 đ
ồ 

uố
ng

.  
 

- 
K

hu
 v

ực
 b

ảo
 q

uả
n,

 c
hế

 b
iế

n,
 ă

n 
uố

ng
 p

hả
i 

lu
ôn

 đ
ượ

c 

du
y 

tr
ì s

ạc
h 

sẽ
 v

à 
đư

ợc
 c

ác
h 

ly
 k

hỏ
i 

kh
u 

vự
c 

nu
ôi

 đ
ộn

g 

vậ
t, 

kh
u 

vệ
 s

in
h;

 p
hả

i 
đả

m
 b

ảo
 c

ó 
đủ

 n
ướ

c 
sạ

ch
 v

à 
xà

 

ph
òn

g/
du

ng
 d

ịc
h 

vệ
 s

in
h 

để
 r

ửa
 t

ay
 c

ho
 n

hâ
n 

vi
ên

 c
hế

 

bi
ến

 v
à 

ch
o 

kh
ác

h 
du

 lị
ch

.  

- 
D

ụn
g 

cụ
 c

hế
 b

iế
n,

 ă
n 

uố
ng

 p
hả

i 
đư

ợc
 l

àm
 s

ạc
h 

tr
ướ

c 

và
 s

au
 k

hi
 s

ử 
dụ

ng
.  

- 
N

hâ
n 

vi
ên

 c
hế

 b
iế

n/
ph

ục
 v

ụ 
ph

ải
 đ

ảm
 b

ảo
 v

ệ 
si

nh
 c

á 

nh
ân

 th
ườ

ng
 x

uy
ên

 tr
on

g 
qu

á 
tr

ìn
h 

là
m

 v
iệ

c.
  

 
Sở

 V
ăn

 h
óa

 -
 T

hể
 th

ao
   

   
   

   
  

và
 D

u 
lịc

h 

Ph
òn

g 
V

ăn
 h

óa
   

   
   

   
   

   
   

   

và
 th

ôn
g 

tin
 

76 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 31-10-2022



 ST
T

 
T

ên
 t

iê
u 

ch
í 

  

N
ội

 d
un

g 
th

ự
c 

hi
ện

 
C

hỉ
 t

iê
u 

C
ơ 

qu
an

 p
hụ

 t
rá

ch
 

C
ấp

 t
ỉn

h 

 B
an

 h
àn

h 
V

ăn
 b

ản
 

hư
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- 
Sử

 d
ụn

g 
cá

c 
sả

n 
ph

ẩm
 t

ừ 
vậ

t 
liệ

u 
tự

 n
hi

ên
, 

ph
ân

 h
ủy

 

si
nh

 h
ọc

 k
hi

 c
hứ

a 
đự

ng
 v

à 
đó

ng
 g

ói
 th

ực
 p

hẩ
m

, t
hứ

c 
ăn

 

8 
N

hà
 ở

 c
ó 

ph
òn

g 
ch

o 
kh

ác
h 

du
 lị

ch
 

Đ
ảm

 b
ảo

 y
êu

 c
ầu

  t
he

o 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

T
C

V
N

 7
80

0:
20

17
 

Đ
ạt

 
Sở

 V
ăn

 h
óa
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 T

hể
 th
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và
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và
 th
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 c
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 c
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cá
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 c

ủa
 c

ộn
g 

đồ
ng

.  

Đ
ạt

 

3 

T
ỷ 

lệ
 t

ổ 
ch

ức
, h

ộ 
gi

a 
đì

nh
, c
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 d
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 c
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 c
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 2120/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 11 tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục loại dư ̣án, công trình được áp dụng cơ chế                              

đặc thù thuôc̣ các Chương trình mục tiêu quốc gia, trên địa bàn tỉnh Sơn La 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật Sửa đổi bổ sung một 

số điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính 

phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ ý kiến các Bộ ngành Trung ương về  danh mục dự án áp dụng cơ chế 

đặc thù thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoaṇ 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Sơn La: Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3964/BGDĐT-CSVT 

ngày 19 tháng 8 năm 2022; Bộ Tài chính tại Công văn số 9540/BTC-ĐT ngày 19 

tháng 9 năm 2022; Bộ Xây dựng tại Công văn số 4338/BXD-HĐXD ngày 27 tháng 

9 năm 2022; Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch tại Công văn số 3746/BVHTTDL-

KHTC ngày 29 tháng 9 năm 2022; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 476/TTr-SKHĐT 

ngày 06 tháng 10 năm 2022; Công văn số 1937/SKHĐT-KTN ngày 11 tháng 10 

năm 2022 và ý kiến tán thành của các đồng chí thành viên UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh mục loại dự án, công trình xây dựng mới, nâng cấp, cải 

tạo, sửa chữa có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia được áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ, gồm:  
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1. Nhà văn hóa xã; 

2. Nhà văn hóa thôn, bản, tiểu khu;  

3. Nhà lớp học mầm non, tiểu học; 

4. Sân thể thao xã, thôn, bản, tiểu khu; 

5. Nhà vệ sinh công cộng; 

6. Hệ thống cấp nước sạch, nước sinh hoạt nông thôn; 

7. Đường giao thông nông thôn đến bản, tiểu khu, đường nội bản (ngõ, 

xóm), đường nội đồng; 

8. Kênh mương nội đồng; 

9. Chợ nông thôn; 

10. Các hạng mục khác: Sân bê tông, tường rào, ga ra xe đạp, xe máy, rãnh 

thoát nước, hạng mục công trình trên đường giao thông nông thôn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Ủy quyền cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên 

quan quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng các thiết kế sẵn có 

(hoặc hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn về thiết kế để thực hiện trong 

trường hợp dự án có kỹ thuật không phức tạp, không cần thiết phải ban hành 

thiết kế mẫu, thiết kế điển hình) đối với các loại dự án, công trình: Nhà lớp học 

trường mầm non, tiểu học và các công trình phụ trợ (nếu có); nhà văn hóa của xã, 

thôn, bản và các công trình phụ trợ (nếu có); sân thể thao thôn, bản (sân bóng đá, 

bóng chuyền); Nhà vệ sinh công cộng; Chợ nông thôn; các hạng mục khác.  

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan Nghiên 

cứu, xây dựng quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức 

phí bảo trì công trình; chi phí hỗ trợ đầu tư, quản lý các dự án đầu tư xây dựng theo 

cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn 

vị liên quan quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng các thiết kế sẵn 

có (hoặc hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn về thiết kế để thực hiện trong 

trường hợp dự án có kỹ thuật không phức tạp, không cần thiết phải ban hành thiết 

kế mẫu, thiết kế điển hình) đối với loại dự án, công trình đường giao thông được áp 

dụng theo cơ chế đặc thù. 

3. Ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với các ngành, đơn vị liên quan quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp 

dụng các thiết kế sẵn có (hoặc hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn về thiết kế 

để thực hiện trong trường hợp dự án có kỹ thuật không phức tạp, không cần thiết 

phải ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình) đối với loại dự án, công trình: Công 

trình phục vụ nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân trên địa bàn xã, thôn, bản 
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(công trình cấp nước tập trung, giếng khoan, giếng đào, bể chứa nước, đường ống 

cấp nước sạch đến hộ gia đình, bể lọc, bể chứa); Kiên cố hóa kênh mương; công 

trình thủy lợi nội đồng (các tuyến do UBND xã quản lý). 

4. Đối với các dự án đã được ban hành thiết kế mẫu còn hiệu lực, yêu cầu 

các Sở ngành rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành 

của pháp luật và điều kiện thực tế. 

5. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tham mưu cho UBND tỉnh: Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 

nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình 

theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) theo điểm c, khoản 4, điều 40, 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ. 

6. Giao các sở xây dựng chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thành 

phố, UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. 

7. Các chủ đầu tư, UBND cấp xã, UBND cấp huyện có trách nhiệm thực 

hiện các thủ tục đầu tư và triển khai các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù đảm 

bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Chương IV Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ và các quy định của pháp luật chuyên ngành 

có liên quan.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sơn La; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                                    
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Thường trực UBMTTQVN tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như điều 3; 

- VP UBND tỉnh (LĐ, các phòng ND, Trung tâm thông tin); 

- Lưu VT, TH(V.Hải). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2148/QĐ-UBND Sơn La, ngày  14 tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc  

Nhà văn hóa tổ, bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Sơn La 

   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 2020; Luật Kiến trúc năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính 

phủ quy định một số điều của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ thiết kế 

mẫu kiến trúc Nhà văn hóa tổ, bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 

402/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 369/TTr-SXD ngày 

30 tháng 9 năm 2022 và Kết quả thẩm định số 217/KQTĐ-SXD ngày 27 tháng 9 

năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc với những nội dung sau: 

1. Tên hồ sơ 

Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà văn hóa tổ, bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. 

2. Quy mô, số lượng mẫu kiến trúc 

Tổng số 10 mẫu với quy mô sức chứa hội trường gồm 04 loại: 120 chỗ, 160 

chỗ, 200 chỗ và 250 chỗ, cụ thể: 

2.1. Mẫu Nhà văn hóa NVH-01 
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- Quy mô hội trường: 120 chỗ (mẫu cải tạo quy mô 60 chỗ lên 120 chỗ). 

- Tổng diện tích sàn: 228 m2. 

- Giải pháp kiến trúc, kỹ thuật: Công trình thiết kế 01 tầng nhà khung bê 

tông cốt thép chịu lực; bước gian 3,90 m (tính đến tim tường); bước nhịp 3,30 m 

(tính đến tim tường); cốt nền ± 0,00m của công trình cao hơn cos mặt hè, rãnh là 

0,75m; chiều cao tầng (tính từ cốt nền ± 0,00 m đến mặt trên trần, sàn) là 3,90 m; 

chiều cao mái 1,70 m; chiều cao công trình tính từ mặt hè, rãnh đến đỉnh mái 6,35 m. 

Nền lát gạch Ceramic kích thước 500 x 500 mm. Tường bao quanh xây gạch chỉ, 

lăn sơn nước màu ghi nhạt. Mái lợp tôn chống nóng 3 lớp, tôn dày 0,4mm, vì kèo, 

xà gồ thép hình, trần thạch cao bả ma tit, lăn sơn màu trắng. Hệ thống cửa đi, cửa 

sổ khuôn nhôm việt pháp, kính trắng an toàn dày 6,38 mm. Lan can hành lang, hoa 

sắt trang trí được tổ hợp bằng sắt hộp sơn chống gỉ màu ghi. Bậc tam cấp mài 

Granitô thủ công màu đỏ sẫm. 

- Phần kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, dự toán chi tiết và các hạng mục khác: 

Được thực hiện trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công. 

2.2. Mẫu Nhà văn hóa NVH-02 

- Quy mô hội trường 120 chỗ. 

- Tổng diện tích sàn: 223 m2. 

- Giải pháp kiến trúc, kỹ thuật: Công trình thiết kế 01 tầng nhà khung bê 

tông cốt thép chịu lực; bước gian 4,50 m và 3,90 m (tính đến tim tường); bước nhịp 

3,30 m (tính đến tim tường); cốt nền ± 0,00m của công trình cao hơn cos mặt hè, 

rãnh là 0,75 m; chiều cao tầng (tính từ cốt nền ±0,00m đến mặt trên trần, sàn) là 

4,20 m; chiều cao mái 1,70 m; chiều cao công trình tính từ mặt hè, rãnh đến đỉnh 

mái 6,65 m. Nền lát gạch Ceramic kích thước 500 x 500 mm. Tường bao quanh 

xây gạch chỉ, lăn sơn nước màu ghi nhạt. Mái lợp tôn chống nóng 3 lớp, tôn dày 

0,40mm; vì kèo, xà gồ thép hình; trần thạch cao bả ma tit, lăn sơn màu trắng. Hệ 

thống cửa đi, cửa sổ khuôn nhôm việt pháp, kính trắng an toàn dày 6,38 mm. Lan 

can hành lang, hoa sắt trang trí được tổ hợp bằng sắt hộp sơn chống gỉ màu ghi. 

Bậc tam cấp mài Granitô thủ công màu đỏ sẫm. 

- Phần kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, dự toán chi tiết và các hạng mục khác: 

Được thực hiện trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công. 

2.3. Mẫu Nhà văn hóa NVH-03 

- Quy mô hội trường: 160 chỗ (mẫu cải tạo quy mô 100 chỗ lên 160 chỗ). 

- Tổng diện tích sàn: 233 m2. 

- Giải pháp kiến trúc, kỹ thuật: Công trình thiết kế 01 tầng nhà khung bê tông 

cốt thép chịu lực; bước gian 3,00 m (tính đến tim tường); bước nhịp 6,60 m (tính đến 

tim tường); cốt nền ± 0,00 m của công trình cao hơn cos mặt hè, rãnh là 0,75 m; 
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chiều cao tầng (tính từ cốt nền ± 0,00m đến mặt trên trần, sàn) là 3,90 m; chiều cao 

mái 1,70 m; chiều cao công trình tính từ mặt hè, rãnh đến đỉnh mái 6,350 m. Nền lát 

gạch Ceramic kích thước 500 x 500 mm. Tường bao quanh xây gạch chỉ, lăn sơn 

nước màu ghi nhạt. Mái lợp tôn chống nóng 3 lớp, tôn dày 0,40 mm; vì kèo, xà gồ 

thép hình; trần thạch cao bả ma tit, lăn sơn màu trắng. Hệ thống cửa đi, cửa sổ 

khuôn nhôm việt pháp, kính trắng an toàn dày 6,38 mm. Lan can hành lang, hoa sắt 

trang trí được tổ hợp bằng sắt hộp sơn chống gỉ màu ghi. Bậc tam cấp mài Granitô 

thủ công màu đỏ sẫm. 

- Phần kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, dự toán chi tiết và các hạng mục khác: 

Được thực hiện trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công. 

2.4. Mẫu Nhà văn hóa NVH-04 

- Quy mô hội trường: 160 chỗ. 

- Tổng diện tích sàn: 285,8 m2. 

- Giải pháp kiến trúc, kỹ thuật: Công trình thiết kế 01 tầng nhà khung bê 

tông cốt thép chịu lực; bước gian 3,00 m (tính đến tim tường); bước nhịp 8,00 m 

(tính đến tim tường); cốt nền ± 0,00 m của công trình cao hơn cos mặt hè, rãnh là 

0,75 m; chiều cao tầng (tính từ cốt nền ± 0,00 m đến mặt trên trần, sàn) là 4,50 

m; chiều cao mái 1,70 m; chiều cao công trình tính từ mặt hè, rãnh đến đỉnh mái 

6,950 m. Nền lát gạch Ceramic kích thước 500 x 500 mm. Tường bao quanh xây 

gạch chỉ, lăn sơn nước màu ghi nhạt. Mái lợp tôn chống nóng 3 lớp, tôn dày 0,40 

mm; vì kèo, xà gồ thép hình; trần thạch cao bả ma tit, lăn sơn màu trắng. Hệ 

thống cửa đi, cửa sổ khuôn nhôm việt pháp, kính trắng an toàn dày 6,38 mm. Lan 

can hành lang, hoa sắt trang trí được tổ hợp bằng sắt hộp sơn chống gỉ màu ghi. 

Bậc tam cấp mài Granitô thủ công màu đỏ sẫm. 

- Phần kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, dự toán chi tiết và các hạng mục khác: 

Được thực hiện trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công. 

2.5. Mẫu Nhà văn hóa NVH-05 

- Quy mô hội trường: 120 chỗ (mẫu thiết kế dạng nhà sàn). 

- Tổng diện tích sàn: 290 m2. 

- Giải pháp kiến trúc, kỹ thuật: Công trình thiết kế 02 tầng nhà khung bê 

tông cốt thép chịu lực, tầng 1 gồm kho và nhà vệ sinh, tầng 2 là không gian sinh 

hoạt văn hóa; bước gian 3,00 m và 5,00 m (tính đến tim tường); bước nhịp 3,30 m 

và 4,40 m (tính đến tim tường); cốt nền ± 0,00 m của công trình cao hơn cos mặt 

hè, rãnh là 0,15 m; chiều cao tầng 1 (tính từ cốt nền ± 0,00m đến mặt sàn tầng 2) 

là 2,38 m; chiều cao tầng 2 (tính từ cốt sàn +2,380 m đến mặt trên trần, sàn) là 

4,50 m; chiều cao mái 2,30 m; chiều cao công trình tính từ mặt hè, rãnh đến đỉnh 

mái 9,93 m. Sàn tầng 2 bê tông cốt thép đổ tại chỗ, nền lát gạch Ceramic kích 

thước 500 x 500 mm. Tường bao quanh xây gạch chỉ, lăn sơn nước màu trắng kết 

hợp màu ghi đậm. Mái lợp tôn chống nóng 3 lớp, tôn dày 0,40mm; vì kèo, xà gồ 
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thép hình; trần thạch cao bả ma tit, lăn sơn màu trắng. Hệ thống cửa đi, cửa sổ 

khuôn nhôm việt pháp, kính trắng an toàn dày 6,38 mm. Lan can hành lang, hoa 

sắt trang trí được tổ hợp bằng sắt hộp sơn chống gỉ màu ghi. Bậc thang đổ bê tông 

cốt thép, mặt bậc ốp đá, tạo nhám chống trơn. 

- Phần kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, dự toán chi tiết và các hạng mục khác: 

Được thực hiện trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công. 

2.6. Mẫu Nhà văn hóa NVH-06 

- Quy mô hội trường: 160 chỗ. 

- Tổng diện tích sàn: 380 m2. 

- Giải pháp kiến trúc, kỹ thuật: Công trình thiết kế 01 tầng nhà khung bê 

tông cốt thép chịu lực; bước gian 3,30 m; 3,90 m và 4,20 m (tính đến tim tường); 

bước nhịp 5,00 m và 2,40 m (tính đến tim tường); cốt nền ± 0,00 m của công 

trình cao hơn cos mặt hè, rãnh là 0,51m; chiều cao tầng (tính từ cốt nền ± 0,00m 

đến mặt trên trần, sàn) là 4,70 m; chiều cao mái 2,30 m; chiều cao công trình tính 

từ mặt hè, rãnh đến đỉnh mái 7,51 m. Nền lát gạch Ceramic kích thước 500 x 500 

mm. Tường bao quanh xây gạch chỉ, lăn sơn nước màu ghi nhạt kết hợp màu 

trắng. Mái lợp tôn chống nóng 3 lớp, tôn dày 0,40 mm; vì kèo, xà gồ thép hình; 

trần thạch cao bả ma tit, lăn sơn màu trắng. Hệ thống cửa đi, cửa sổ khuôn nhôm 

việt pháp, kính trắng an toàn dày 6,38 mm. Lan can hành lang, hoa sắt trang trí 

được tổ hợp bằng sắt hộp sơn chống gỉ màu ghi. Bậc tam cấp ốp đá Granite tự 

nhiên màu ghi. 

- Phần kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, dự toán chi tiết và các hạng mục khác: 

Được thực hiện trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công. 

2.7. Mẫu Nhà văn hóa NVH-07 

- Quy mô hội trường: 200 chỗ. 

- Tổng diện tích sàn: 365 m2. 

- Giải pháp kiến trúc, kỹ thuật: Công trình thiết kế 01 tầng nhà khung bê 

tông cốt thép chịu lực; bước gian 4,00 m và 5,60 m (tính đến tim tường); bước 

nhịp 4,30 m và 5,00 m (tính đến tim tường); cốt nền ± 0,00 m của công trình cao 

hơn cos mặt hè, rãnh là 0,51m; chiều cao tầng (tính từ cốt nền ± 0,00 m đến mặt 

trên trần, sàn) là 4,50 m; chiều cao mái 1,90 m; chiều cao công trình tính từ mặt 

hè, rãnh đến đỉnh mái 7,91m. Nền lát gạch Ceramic kích thước 500 x 500 mm. 

Tường bao quanh xây gạch chỉ, trát vữa xi măng, lăn sơn nước màu ghi đậm kết 

hợp màu trắng. Mái lợp tôn chống nóng 3 lớp, tôn dày 0,40 mm; vì kèo, xà gồ 

thép hình; trần thạch cao bả ma tit, lăn sơn màu trắng. Hệ thống cửa đi, cửa sổ 

khuôn nhôm việt pháp, kính trắng an toàn dày 6,38 mm. Lan can hành lang, hoa 

sắt trang trí được tổ hợp bằng sắt hộp sơn chống gỉ màu ghi. Bậc tam cấp ốp đá 

Granite tự nhiên màu ghi. 
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- Phần kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, dự toán chi tiết và các hạng mục khác: 

Được thực hiện trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công. 

2.8. Mẫu Nhà văn hóa NVH-08 

- Quy mô hội trường 200 chỗ. 

- Tổng diện tích sàn: 381 m2. 

- Giải pháp kiến trúc, kỹ thuật: Công trình thiết kế 01 tầng nhà khung bê 

tông cốt thép chịu lực; bước gian 4,50 m và 5,70 m (tính đến tim tường); bước nhịp 

4,50 m (tính đến tim tường); cốt nền ± 0,00m của công trình cao hơn cos mặt hè, 

rãnh là 0,51m; chiều cao tầng (tính từ cốt nền ± 0,00m đến mặt trên trần, sàn) là 

4,80 m; chiều cao mái 2,89 m; chiều cao công trình tính từ mặt hè, rãnh đến đỉnh 

mái 8,58 m. Nền lát gạch Ceramic kích thước 500 x 500 mm. Tường bao quanh 

xây gạch chỉ, lăn sơn nước màu ghi đậm kết hợp màu trắng. Mái lợp tôn chống 

nóng 3 lớp, tôn dày 0,40 mm; vì kèo, xà gồ thép hình; trần thạch cao bả ma tit, lăn 

sơn màu trắng. Hệ thống cửa đi, cửa sổ khuôn nhôm việt pháp, kính trắng an toàn 

dày 6,38 mm. Lan can hành lang, hoa sắt trang trí được tổ hợp bằng sắt hộp sơn 

chống gỉ màu ghi. Bậc tam cấp ốp đá Granite tự nhiên màu ghi. 

- Phần kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, dự toán chi tiết và các hạng mục khác: 

Được thực hiện trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công. 

2.9. Mẫu Nhà văn hóa NVH-09 

- Quy mô hội trường: 250 chỗ. 

- Tổng diện tích sàn: 458 m2. 

- Giải pháp kiến trúc, kỹ thuật: Công trình thiết kế 01 tầng nhà khung bê 

tông cốt thép chịu lực; bước gian 3,60 m; 3,90 m và 5,00 m (tính đến tim tường); 

bước nhịp 2,55 m và 6,90 m (tính đến tim tường); cốt nền ± 0,00 m của công trình 

cao hơn cos mặt hè, rãnh là 0,51m; chiều cao tầng (tính từ cốt nền ± 0,00 m đến 

mặt trên trần, sàn) là 4,50 m; chiều cao mái 3,00 m; chiều cao công trình tính từ 

mặt hè, rãnh đến đỉnh mái 8,01 m. Nền lát gạch Ceramic kích thước 500 x 500 

mm. Tường bao quanh xây gạch chỉ, lăn sơn nước màu trắng. Mái lợp tôn chống 

nóng 3 lớp, tôn dày 0,40 mm; vì kèo, xà gồ thép hình; trần thạch cao bả ma tit, lăn 

sơn màu trắng. Hệ thống cửa đi, cửa sổ khuôn nhôm việt pháp, kính trắng an toàn 

dày 6,38 mm. Lan can hành lang, hoa sắt trang trí được tổ hợp bằng sắt hộp sơn 

chống gỉ màu ghi. Bậc tam cấp ốp đá Granite tự nhiên màu ghi. 

- Phần kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, dự toán chi tiết và các hạng mục khác: 

Được thực hiện trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công. 

2.10. Mẫu Nhà văn hóa NVH-10 

- Quy mô hội trường: 250 chỗ. 

- Tổng diện tích sàn: 446 m2. 
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- Giải pháp kiến trúc, kỹ thuật: Công trình thiết kế 01 tầng nhà khung bê 

tông cốt thép chịu lực; bước gian 4,20 m và 5,40m (tính đến tim tường); bước nhịp 

5,50 m và 3,00 m (tính đến tim tường); cốt nền ± 0,00 m của công trình cao hơn 

cos mặt hè, rãnh là 0,51m; chiều cao tầng (tính từ cốt nền ± 0,00 m đến mặt trên 

trần, sàn) là 4,80 m; chiều cao mái 2,70 m; chiều cao công trình tính từ mặt hè, 

rãnh đến đỉnh mái 8,01m. Nền lát gạch Ceramic kích thước 500 x 500 mm. Tường 

bao quanh xây gạch chỉ, lăn sơn nước màu ghi đậm kết hợp màu trắng. Mái lợp tôn 

chống nóng 3 lớp, tôn dày 0,40 mm; vì kèo, xà gồ thép hình; trần thạch cao bả ma 

tit, lăn sơn màu trắng. Hệ thống cửa đi, cửa sổ khuôn nhôm việt pháp, kính trắng 

an toàn dày 6,38 mm. Lan can hành lang, hoa sắt trang trí được tổ hợp bằng sắt hộp 

sơn chống gỉ màu ghi. Bậc tam cấp ốp đá Granite tự nhiên màu ghi. 

- Phần kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, dự toán chi tiết và các hạng mục khác: 

Được thực hiện trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Xây dựng 

- Hoàn thiện Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc (kèm theo hướng dẫn áp dụng 

mẫu) đảm bảo sự đồng nhất về công năng sử dụng, kiến trúc công trình. 

- Chuyển giao hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc cho UBND các huyện, thành phố 

quản lý theo quy định. 

2. UBND các huyện, thành phố 

- Có trách nhiệm quản lý hồ sơ thiết kế mẫu; lựa chọn mẫu theo hồ sơ đã 

được UBND tỉnh phê duyệt và ban hành kèm Quyết định này đảm bảo phù hợp với 

điều kiện thực tế tại các vị trí dự kiến xây dựng công trình. 

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án và đầu tư xây dựng công trình 

Nhà văn hóa tổ, bản, tiểu khu theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, 

xây dựng và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành của tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu VT, TH, KT.             

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 

Lê Hồng Minh 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.595 - 02123751091 

Email:  congbaosonla@gmail.com  

98 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 31-10-2022


		ttthongtin@sonla.gov.vn
	2022-10-31T10:33:27+0700




